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i ỉ m về bổ sung Quỹ tên đưòìig tại Thànlì phố Hồ Ghí Minh 

ỦY BAN NBÂN.DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ: MINH 
•  %  : }  : . * k  : Ằ - -  .  .  _  '  %  - r '  :  • >  1  ;  , ' : 4  J  '  •  . .  

Cần  cứ Luậ t  TỘ chức  Hộ i  đồng  nhân  dân  và  ủy  ban  n l ìân  dân  ngày  26  
tháng  11  nãm20Ọ3;  * ;  • ' '  A "  . 1 . ' , ,  : •  

Căn cửxNghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày Ị ĩ- tháng .7-năm 2005 của 
Chính phủ về việe ,ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình 
công cộng; 
. ^ Căn cứ Nghị\quỵết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2013 của 
Hội đồng nhân dan Biànli phố Hồ Chí Minh về tiêuxhí để chọn tênj đưạ vào Quỹ 
tên đường tại ThầồậỊr phố; ẫ f >: / * ' 

Căn cứ Quyết định sổ 3 l/2013/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2013 của 
ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành tiêu chí chọn tên, đưà vảo Quỹ tên 

, đường tại Thàníi phố; , 

" Căn cư Nghị quyết số 32/2013/NQ-HĐND ngày ,10, tháng 12 năm 2013 
của HÔI đồng nhan- áân Thaiứi phố về bổ sung Quỹ têix đương tại Thanh phố; 

Áét đề nghị của Sở Văn hóa, Thệ thao và Đu lịch r Cơ qụảĩi Thường trực 
Hội đồng đặt mới, sửa đổi tên đường, công viên, quảng trường và công trình 
công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tại Văn tíảạ .số! 191/BC-
SVHTTDL-DSVH ngày 10 tháng 01 năm 2014, :, v'„, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ sung Quỹ tên đường tại Thành phố với 1.070 tên đường, cụ thể 
như sau: 

1. Danh sách 101 tên các nhân vật lịch sử và địa danh, gồm: 
- 19 tên đường mang tên nhân vật lịch sử trước thế kỷ 20; 
- 45 tên đường mang tên nhân vật lịch sử sau thế kỷ 20; 
- 27 tên đường mang tên nhà nghiên cứu, nhà hoạt động văn hóa nghệ 

thuật, khoa học kỹ thuật; 
- 08 tên đường mang tên danh nhân người nước ngoài; 
- 02 tên đường mang tên địa danh: 



^ 2. Danh sách 969 Bà Mẹ Viêt Nam Anh hùng đã mất đươc truy tặng, 
phong tặng danli Kiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hung đủ điều kiện đê ,bô sung Quỹ 
tằn đường tại Thành phố. J M .V .  . . .  -

(Danh sách đính kèm). 

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải, Sở 
Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trưởng, Công an 
Thành phố, ủy ban rihân dân các quận-huyện theo chức năng của mình tổ chức 
thực hiện những vấn đề có liên quan đến việc đặt mới và sửa đổi tên đường ữên địa 
bàn Thẩnh phố. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu ỉực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

^ Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Hội đồng đặt mới, 
sửa đổitển điiờng, công viênrquảng tìiíờổg và ẽôrig trinh công cộng trên địa bàn 
Thành phố, Thủ trường các Sở, ngành Thành phố và Chủ tịch ũy ban rihân dân 
các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hàrửi Quyết định này./. 1 

ỉ • . / t- Ị 

Nơinhậm ' " ' ' -'' 
- Như Điềix 4 (kèm danh sấch); ! •' ! 1 

- Cục Kiểm ừa văn bản-BỘ Tư pháp; 
- Thường trực Thànli ủy; 
- Thường trực HĐND. ÍP; <• ; • . 

,-TOJ&CT,cácPCT; Ị t-.^t 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố, 
- ủy ban Mặt trận Tỗ quốc Việt Nam TP; 

, - Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành, phố; , -
- Văn phòngThầnli ửy; ^ 

BaiiTuyền giáo Thành ủy; * : f ; í 
- VP Đoẩn ĐBQH và HĐND. TP; 
-Ban Văn hỏa Xã hội-Hội đồng nhầả dân TP; 
T£ác Đoàn thể .Thành.phổ;, , 

>-VPỤB:.cấePVP; . -/ fi ' 
- CácPtìểng cv^ TTCB; í;ỉ ' ' fí 

- Lưu:VT, (VX/Ha) H. itâ ' 

'TM.^ỦTBÁN NHẪN DÂN 
;pữ TỊCH 

TỊCH 

Hứa Ngọc Thuận 



NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI GHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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4 Á ' " •"  ' *  ríVV'"'  

DANH SÁCH - ...; 
, Tên nhân vật ỉịch sử và Địa danh tiêu tòẹu"n ' w 

bổ sung Qụỹ tên đường tại thành phố Hồ Ghí Mỉiầấ - 'J  1 

(Ban hành kèm íheò Quyết định sổ OG /2014/QĐ-UBNƯị ] 
ngày <Ẵẳ tháng 01 năm 2014 của ủy ban nhân dân Thành phố) ì ; ' 

' , , -,.1 . -=• * •" > - • 

STT HỌ VA TEN - GHI CHU • - - ' V • -
I. NHÂN VẬT LỊCH sử TRƯỚe THẾ KỶ 20 

1 Đặng Xuân Bảo ^ ' . " • • í 1 ' ^ i. 
-2- Lê Bôi ., - ị - * 

3 Nguyên Đăng Cảo 
4 Lê Thiêu Dĩnh ; 1 - • . ; 

5 Bùi Điền ^ - :-ĩ ị " 
6 Vũ Phạm Hàm í - í ;  '  í  
1 Khúc Hạo , -í 
8 Nguyên Phúc Khoát 

• iV . 

9 Trân Lãm ì " l '- • " '• 1 ĩ < - - -
,  1 0  Hà Tôn Mục - . ... . 

11 Đôc Ngữ (Nguyên Đức Ngữ) . ' .1 ! .! .. , > 

12 Lê Ninh - ; " - ' ' -.V * ^ ' 
13 Nguyên Huy Oánh ; ' ũ .  v  

14 Vũ Quỳnh 1 . . . .  .  _  ^  *  . . .  
' . V'.-

15 Phạm Nhữ Tăng • f . - .. ..-4- ; • ; 
-  • '  : ỉ .  '  

16 Nguyên Phúc Tân , ' - - - ; 

17 Lý Tử Tân ; . ... _ .. . 
. .  ->  /  :  •  ỉ  

18 Thánh Thiên v : 
19 •V T rT~> A 'THI ế 

Nguyên luân Iniẹn -í ,• ^ í«ỉ. : ' í" • 

n. NHÂN VẬT LỊCH sử SAU THẾ KỶ XX i* , il ' i. •- ' *• íit ' , 
20 Phạm Xuân An i -'S ••5- '•í, ' , '• 

" 21 Hồ Thành Biễn .  '  .  •  "  '  '  .  - . r ;  s  ,  

22 Nguyễn Hoàng Chi • . • . : 

23 Võ Chí Công ' V 
24 " Võ Trần Chí ' : ị ' ' ^ • • " 
25 Huỳnh Tấn Chùa 



26 Văn Tiện Dũng ỊỊ 
27 Nguyễn Chí Diểu - - ' S -  •  ' v  '  

28 Trần Bạch Đằng 
29 Lê Quang Đạo , , f 

30 Dương Quạng, Động ; „ ' : í . 
31 Đặngị.Trân Đức '5 •' 1; ../•? r; ; . f; 
32 Hoàng Kim Giao , 5 

33 Vỗ Nguyên Giáp , V • 
34 Lê Thiêt Hùng 

- 35 Trân Sĩ Hùng , 
36 Nguyên Văn Kiêt 
37. Đọàn Khuê ... 

•• r - ! 

. .. 38 Xôn Thật Dương Kỵ . ' ' " " 

39 . -Ngô .Liên • - - - - - - - - . - -

40.... Đặng.Thúc Liêng . . •  -  .  -  L  .  -  „  •  •  

41 Quản Trọng Linh •  '  "  •  •  ĩ .  -  •  Ị  '  t  

. 42. Dương Bạch Mai . 
43 Chu Huy Mân ị 

.  .  -  .  ,  -  ' •  •  V  ;  ^  

_ 44 Vũ Ngọc Nhạ . . .  . . .  -  .  .  .  -

45. . Bùi ThiệnNgộ ' 
46 Lê Thanh Nghị , ; _ . 
47 Hoàng Ngân _  . . .  . . . .  . .  ;  

, 48 Lê Văn Phiên 
... 49 Đô Ngọc Quang .... . _ .  . .  •  

. 50 Lê Quyên .. . =  • •  .  •  1  •  :  ,  •  '  _  .  -  .  

51. Nguỵên Vãn Rạng -  .  „  _  ,  

52 ,  Hoàng Sâm _ .  ' "  * ' " •  * ' =  " •  '  

53 .. .Lê  Hông  Son  
54 Võ Liêm Sơn „ t .  >  .  Ê  .  . ị  (  

- 55 . Phạm Đức Sơn 1 .. 
56 Chị Sứ. (Phan Thị Ràng) i -  -  '  .  „  

57 Trân Đình San " <  -  -  ;  '  l 1 .  '  '  l  •  '  

58 Ngô Quang Thăm Ễ • í \ 

. . .  5 9  
Đặng Thùy Trâm ! ,  .  ;  ̂ ;  , ,  s  .  ,  ^  .  

60 Đàm Quang Trung ; ; " '• - . . ...» ,  Ị ,  .  

61 Nguyên Trác í 
62 Nguyên Hữu Tiên ị 



63 Thích "Hành Tuệ . • • V - t' - - ' ' • 
64 Nguyên Văn Vân " - , . . .  . . . .  . . .  .  .  

m: NHẰ NGHIÊN CỨU, NHÀ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT, KHOA 
Họe KY THUẠT 

65 Huy Cận (Cù Huy Cận) 
' - : 

66. Phạm Trọng cầu . 
67 .... - Tám Danh (Nguyên Phương Danh) 
68 Ba Du (Phan Văn Hai) 
69 Nam Đình (Nguyễn Th.ế Phương) 
70 Năm Đồ (Nguyễn Thị Đỗ) 
71 Phùng Há (Trương Phụng Hảo) 
72 Vũ Tuyên Hoàng 
73 Tố Hữu (Nguyễn Kim Thành) 
74 Lê Khả Kê 
75 Thanh Loan (Nguyễn Thị Ba) 
76 Trần Quang Long 
77 Thanh Nga (Nguyễn Thị Nga) 
78 Võ Oanh 
79 Út Trà Ôn (Nguyễn Thành út) 
80 Xuân Quỳnh (Nguyễn Thị Xuân Quỳnh) 
81 Trịnh Công Sơn 
82 Nguyên Đình Thi 
83 Hoàng Trang Thông 
84 Anh Thơ (Vương Kiều Ân) 
85 Lê Văn Thới 
86 Nguyên Văn Thương 
87 Nguyên Gia Trí 
88 Nguyên Đình Tứ 
89 Diệp Minh Tuyền 
90 Dương Quang Trung 
91 Trần Quốc Vượng 

IV. NHÂN VẬT NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 

92 Albert Sabin 
93 Che Guevara 
94 Louis Pierre 
95 Jose Marti 
96 Soíĩa Kovalevskaya 



97 MarieCurie . .... 1  -  > ,  •  •  •  ỉ -  í .  .  _  

-  •  •  ,  :  -  í  * '  T .  -

98 Nehru . . .. "  • • •  .  í '  V  • "  ' Ị  ị  "  1  

99 Rồbert Koch ' ' ' ' • • " ' 7 " ; . .  ;  
'  '  :  .  ỉ  "  "  .  

VvĐIAĐÁNH - : 
•  •  >  t \ , . ,  •  •  K  Í S  f  . . .  ;  • •  •  r V  •  

100 Sa Huỳnh : 
101 Cát Tiên • 

.  .  h l í -  ;  1  i " ' .  •  

' " , 7 , r -  ị  
• "• • • • i. • 

ÚY BÀN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ í 



Ị8HẲN DẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Ồ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hanh phúc 

. . : DANH SÁCH : .. 
Mẹ Việt Nam anh hùng bổ sung Quỹ tên đường 

tại Thành pho ̂  Chi Minh Cí 
(ban hanh kèm theo Quyết địnhsổ OG /2014/QĐ-VBND ^ 

'yngàỳ àâ. tháng 01 hăm 2014 của Uy băn nhân dân Tkănh-phôỵ 

I. MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG LÀ LIỆT sĩ - ĐANG VIÊN. 

STT , V HỌ VÀ TÊN ... DANH HIỆU PHONG TẶNG, TRUY TẶNG GHI CHÚ 
1. Đặng Thị Hai Quyết định truy tặng số QĐ 12,12 KT/CTN, 

ngày 28/4/1997; ' ĩ ị •' " : 

II. MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG LẰ LIỆT sĩ 

STT 'HỘVẦỈTẾN í) ANH HIỂU ÉHONG TẶNG, TRUY TẶNG GHI CHÚ 
lễ Lê Thị Ánh ; , -; V Quỹết định truy tặng số QĐ 394<KỊĩ/CTNí>.ngày 

17/12/1994 * r * ' • i 
2. : Huỳnh Thị Chĩnh , í; Quyết định truy tặng sổ QĐ 12Ị'2 KT/GTN, 

ngay 28/4/1997 --l 
3. Trịnh Thị Dối 

I • 
Quyết đinh truy tặng số QĐ 522 KT7CTN, ngày 
27/8/1995.. ệ 

• * ' 

4. 
Ị 

Nguyễn Thị Điệp Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994.- i _ 

5. • Phùng Thị Giỏi Quyết định truy tặng sỗ QĐ 522 KT/OTN, ngày 
27/8/1995.: !:V„ ... 

, 4  c  

6. Nguyễn Thị Hồắc Qiiyet định iriiỹ tặng sỗ QĐ 394 KT/CTN, ngằy 
17/12/1994;' : 

7. Nguyễn ThỊ Lựu Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/GTN, ngây 
17/12/1994. ỉ; , 

8. Lê Thị Lựiũ ' ' Quyết định truy tặng số QĐ 1212 KT/GTN, 
ngày 28/4/1997 1 

9. Võ Thị Lùng Quyết định truy tặrig số QĐ 438 KT/CTN, ngày ỉ 
24/4/199^5. \ . ' ' ; 

4 . • 

10. j Đửơng Thị Mạnh Quyết .(lịnh, truy tặng số QĐỉ 
925/2006/QĐ/CTN, ngay 16/8/206. 

11. Phan Ttiị Mót Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 
17/12/1994 . . 1 

12. Nguyễn Thị Mới Quyết đính truy fặng số QĐ 1212 KT/CTN, 
ngày 28/4/1997 V , - ' 

13. Cao Thị Nghi Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày ị 
17/12/1994 .: - , \ 

14. Huỳnh Thị Ngọ Quyết-định ỉruý tặng số QĐ 1212 KT/CTNÍ 
ngày 28/4/1997 ' . í 

15. Phạm Thị Nhồng Quyết định truy tặng số QĐ 841 KT/CTN, ngày 
24/4/1996. ' 

16. Phạm Thị Nính Quyết định truy tặng, sỗ QĐ 505 KT/CTN, 
ngày 02/10/1998 

17. Huỳnh Thị Ó Quyet đinh truy tang sỗ QĐ 1212 KT/CTN, 
ngày 28/4/1997. 



Ĩ8. * NgúyễáTtìịRắt Quyết định truy tặng số QĐ 514/2004 
/ỌĐ/CTN,.ngày 12/8/2004 r ì 

•: Mỉ 
' V- wỉỉ 

19. Phạm Thị Thiệt Quýết địníi truy tặng số ỌĐ 438 KT/CTN ngày 
24/4/1995 

20. Võ Thị Tuôi Quyết định truy tặng số QĐ 288 KT/CTN, ngày 
14/7/2000; ! 

21ấ Nguyễn Thị Tồn Quyết định truy tặng số ỌĐ 288 KT/CTN ngày 
14/7/2000 

22. Hà Thị Thán g Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995, - ' V , '• V' 

23. Nguyễn Thị Trên Quỷết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. 

24. Nguyễn Thị Xên Quyết định truy tặng số QĐ 856 KT/CTN, ngày 
06/11/2001. ' i 

Tổng cộng: 24 Mẹ Việt Ham anh hùng 

rai B»ANH SÁCH TÓM TẮT TlẺli sữ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG LA ĐẢNG VIÊN 

STT HỌ VÀ TÊN DANH HIỆU PHONG TẶNG, TRUY TẬNG GHÍ CHĨ.J 
1. Nguyễn Thị Ấn Qùyểt định phong tặng số QĐ 522 KT/CTN, 

ngày 27/8/1995. • ẳ • •» " 1 

2. • Nguyễn Thị Ẫn Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, 
ngay 17/12/1994. 

- •• . ; 

3. Nguyễn Thị Bông Quyết đinh truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. ' 

ĩ 

4. Nguyễn Thị Gầu Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/GTN, 
ngay 17/12/1994. 

5. Nguyễn Thị cẩm Quyết định truy tặng số QĐ 856 KT/CTN, 
ngày 06/11/2001 

6. Lê Thị Chính Quýết điịnh truy tặng số QĐ 394 KT/CTH, ngày 
17/12/1994 , 

7. , ị Phan Thị Dây Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, 
ngay 17/12/1994. ' 

8. 
ỉ 

Hộ Thị Điều Quyết đỊnh truy: tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
í 7/12/1994. ' 

9. Nguyễn Thị Đỡ Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN 
17/12/1994 

10. Trương Thị Đúng Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, 
ngày 17/12/1994. 

• li. 
ỉ  

Lê Thị Gôm Quyết đinh phong tặng số QĐ 394 KT/GTN, 
n& 17/12/1994 ! ' 

12. ỉ Thái Thị Giữ Qụyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, 
ngày 17/12/1994. 

13. Võ Thị Hồi Quyết định phong tặng số QĐ 522 KT/CTN, 
ngày27/8/1995.': -

14. 
: 

V6 Thị Kiểm Quyết đinh truy tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 
17/12/1994 

15. Huỳnh Thị Kiểu Quyểt định phồng tặng số QĐ 394 KT/CTN, 
ngạy 17/12/1994 

16. Nguyễn Thị Kỉnh Quyết đinh phổng tăng số QĐ 394 KT/CTN 
• ngày 17/12/1994 ; 



17. Nguyễn Thị Lánh Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, 
ngay 17/12/1994. r' -

18. Ngụyễn Thị Nuôi Quyết định , phong" tặng số QĐ 394 KT/CTN, 
ngay 17/12/1994 * * *' 

, ; ỉ • 

19. Đỗ Thị Tóc - ị .  J  Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, 
ngày 17/12/1994. . ' 

TỐNG c ÕNG: 19 Mẹ Mệt Nam anh hùng ; 

rv. MẸ VIỆT NẠM ANH HÙNG cộ ĐỘNG GÓP CHO THÀNH PHỐ HÒ CHI MINH 

QUẬN 1 

STT ' HỌ VÀ TÊN DANH HIỆỤ PHỌNG TẶNG, TRUY TẠNG GHI CHÚ 
1. Lê Thị Ghính Quyểt định truy tặng sỗ QĐ 394 KT/CTN ngày 

17/12/1994 ' Ệ" 
2. Ngô Thị Hái ;ề-- ; Qụyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 

17/12/1994. 'V 
* " • -

3. Nguyễn Thị Qụặn , Quyểt định truy tặng sỗ QĐ 841 KÍ/CTN ngày 
24/4/1996 .4: ' • ' " :  v ; 

V: ịị. . 

4. Võ Thị Sáíi ,: . ỉ Quyết định truy tặng số QĐ 841 KT/GTN ngày : 
24/4/1996 ì 

Tống cộng: 4 Mẹ Việt Nam anh hùng . _ 
QUẬN 2 " • '• ' 

STT HỌ VÀ TÊN DANH HIỆU PHONG TẶNG, TRUY TẶNG GH I CHÚ 
' 1 Ngùýễn Thi 'Hơi • ; * Quyết định phong itặrig sồ QĐ 438 KT/CTN, 

ngày 24^4/1995. , . í 
• " t.y -

2 Trần Thi Mui Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
,17/12/1994. ' . r, J - - < .. --

3 Hô Thị INhung Quyết định phong tặng số QĐ 522 KT/CTN, 
agày 27/8/1995. 0 " ' •  . . .  

4 Lê Thị Tràng - Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, 
Kgặy 1.7/12/1994: :'Ề ;,•'•/ ' 

5 Nguyễn Thị Tỏi Quyết định truy tặng số QĐ 841 KT/CTN, ngày; 
24/4/1996. ' ' • : ... 

Tổug cộng: 5 Mẹ Việt Nam an 1 hàng . ; 
QUẬN 3 ỉ 

STT HO VÀ TÊN DANH HIỆU PHONG TẶNG, TRUY TẶNG GHI CHÚ 
' •  b Hứa Thị Mực - Quyết đinh truy tặng số QĐ 288 KT/CTN. ngày, 

"14/7/2000 "Fs« ; 

2. . Đỗ Thị Lòi Quyểt dinh phong tặng số QĐ 438 KT/GTN, 
nsay 24/4/1995. ẳ , - ỉ 

' , 

Tổng cộng: 2 Mẹ việt Nam anh hùng ì 
QUẬN 5 - .  .  . . , 

STT HO VÀ TÊN •" DANH HIỆỤ PHONG TẶNG, TRUY TẶNG GHI CHÚ 
1 Trần Thị Bao t , Quyết định "truy tặng số QĐ 522 KT/CTNngày 

27/8/1995 1 
2 Trần Thị Hỏi Quyết định, truy tặng số QĐ 44/2002/QĐ/CTN 

ngày 17/1/2002 ' •> - ị 
3 Bề Thị Nỗi Quyết đmh truy tặng số QĐ 522 KT/CTN ngày 

27/8/1995 ' ;ế' ' ' !* f ; 
Tổng cộng: 3 Mẹ Việt Nam anh hùng. 

3 



QUẬN 7 

STT - HỌ VÀ TÊN - BẠNH HIỆU PHONG TẶNG, TRKY TẶNG GHI CHÚ 
1. Phạm Thị Bá ' Quýết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngầy 

17/12/1994 ' • . . 
2. Ngô Thị Bì Ợuyết định truy tặng số QĐ 522 KT/€TN ngày 

27/8/1995í' 

3. Cao Thị Chí nh Quyết định phong tặng số QĐ 522 KT/CTN 
Iigày 27/8/1-995. ế ,r; s ' 

4. Lê Thị Chọ Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 
17/12/1994. 

5. Võ Thị Đặng Quyết đinh truy tặng số ỌĐ 522 KT/CTN ngày 
27/8/1995 ' 

6. Võ Thị Nhờ Quyết định phong tặng sỗ QĐ 
43/2002/QĐ/CTN ngày 17/1/2002. 

7Ế Huỳnh Thị Thỗí Qùyết định truy itặhg số QĐ 522 KT/CTN ngày 
27/8/1995.1" ằí/" 1 

8ễ Nguyễin Thị Xiếu Quyết định truy tặng số ỌĐ 288 KT/CTN ngày 
14/7/2000. -

9. Ngô Thị Nhặn ' Quyết định truy tặng số QĐ 438 KĨ/GTN ngày 
24/4/1995. ! ' 

•  * '  '  

Tổng cộng: 9 Mẹ Việt Namt anh hùng . > 

QUẬN 8 

STT 1 HỌ VẦ TÊN DANH HIẸƯ PHONG TẶNG, TRUY TẶNG GHICHỦ 
1; Châu Thị Hóa Quyễt cỉịnh phong tặng số QĐ 438 KT/CTN 

ngấy24/4/1995 ; ' ; ;r : 

' 2. Nguyễn Thị Mười Quyết đinh phong tăng số QĐ 394 KT/CTN 
ng^17/12/1994 ; 

• 3. Trần Thị Ngôi Quyết đinh phòng tăng số QĐ 394 KT/CTN 
ngay 17/12/1994 

. 4. . ; Trần Thị Nơi Quyết định phong tặng số QĐ 522 KT/CTN: 
Ilgàỳ 27/8/1995 " 

. -

- f). 1 Phạitn Thị Tánh Quyết định truy tặng số ỌĐ 374/2009/ỌĐ/CTN 
ngay 10/3/2009 ắ',. 

Tỗng cộng: 5 Mẹ Việt Nanti amh hùng 

3ƯẬN9 ị  1 1 ;  ; . ề .. ' ế . ' 

STT HỌ VÀ TÊN DANH HIỆU PHONG TẶNG, TRUY TẶNG GĨH CHU 
1. Nguyễn/Thị Biếc Quyết định truy tặng số QĐ 841 KTVCTN, ngày 

24/4/1996. : :ĩ!"' " % 

2. Trần Thị Bưởi Quyết định truy tặng số QĐ 1212 KT/CTN, 
ngay 28/4/1997. 

3. - Huỳnh Thị Châu Quyết đinh phong tăng số QĐ 522 KT/CTN, 
ngay 27/8/1995. ° ' 

4. Lê Thị Chơi Qiìyếí địrih truy tặng số QĐ 522 KT/CTN, ngày 
27/8/1995. "í 

5. ị Huỳnh Thị Cơ Quyểt định truỹtặng sổ QĐ 288 KT7CTN, ngẳy 
14/7/2000. , 

(í. Huỳnh Thị Dầy Qiiỷết định truy tặng sô QĐ 394 KT/CÍTS1, ngày, 
17/12/1994 1 



7. ; Trần Thị Điệu Quyễt 'đĩnh phong tặng ! số QĐ 
925/2006/ỌĐ/CTN, ngày 16/8/2006, : 

8. Nguýễn Thị Đỏ Quyết định phóng tậng số QĐ 12Ĩ2 KT/GTN, 
ngày28M/1997 

• - . 

9. Trần Thị Gần Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTNV 
ngay -17/12/1994. - * ; 

10. Đỗ Thị Hai Quyết định truy tặng số QĐ 522 KT/CTN, ngày 
27/8/1995. , • 

11. Hồ Thị Hoa 'Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 ; .... , . .• 

12. ; Hứa Thị Hòa Quyết định phong tặng số QĐ 841 KT/CTM, 
ngay 24/4/1996. V • .  

13. Võ Thị Hối Quyết đmh phong tặng số QĐ 841 KT/CTN, 
ngày 24/4/19%., . ; 

14. Nguyên Thị Hú Quyết đinh truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngây 
17/12/1994. ; . ' . , 

15. Trần Thị Huê Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995. * 

. . .  .  

16. Huỳnh Thị Khè Quyết định truy tặng số QĐ 841 KT/CTN, ngày 
24/4/1996: , : ^ • ế 

17ắ Trần Thị liên . V Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995. 

18. Lê Thị Lợi1: . Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
,17/12/1994í < f " ; 

19. Châụ Thị Mạsih Quyết định truy tặng số QĐ 288 KT/CTN, ngày 
14/7/2000' ' ; • • 

20. Yõ Thị Mức Quyết địnli phòng tặng số QĐ 522 KT/CTN, 
ngay inì%ì\ 995 Ệ :: ' . ' 

21. Trần Thị Nhường Quyết định tray tặng sổ QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995. ,- - . .. . . 

«  " • '  

" 22. Ị ' . Nguyễn Thị Phàn Quyết định phòng tặng số QĐ 394 KT/CTN, 
ngay 17/12/1994 ' ' ' 

" 23. PỊíản Tiịị Phu Quyết định írùy tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995;;, ' ' -

• • ; 

24., ; Trần Thị Quý Quyết "định phong íặag sổ QĐ 522 KT/CÍN, 
ngay 27/8/1995. ; 

25. Huỳnh Thị Ra Quyết đinh .truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. ' ' 

26. Trần Thị Sau Quyết định truy tặng, số QĐ 394 KT/CTN, 
ngay 17/12/1994 * í -  *  '  

- 27. . .TôThiSe Quyết, định phong tặng số QĐ 289 KT/CTN, 
ngày 14/7/2000. ' ' '* . - . 

28. Cao Thị Sửa Quyết định truy tặiig số QĐ 841 KT/GTN, *ngày 
24/4/1996. ,f 

29. Nguyền Thị Tám - Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, 
ngay 17/12/1994 * . . 

; • 

30. Hồ Thị Tử Quyết định trúy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994/ * 

31ế Nguyễn Thị Tư Quyễt địĩíỉi phong tặng số QĐ 394 KT/GTN, 
ngày 17/12/1994. 

5 



32. Nguyễn Thị Xiếu i Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. ." * 

33, Cào Thị yẽ Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày-
1 7 / 1 2 / 1 9 9 4  '  t - V  u  1  -

* - ỉ 

34, Bùi Thị Sô Qủyễt địiih truỷ tặng sổ QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994.; " 'ỉ ' 

35., ]Lê Thị Ba • Quyết định phong tặng số QĐ 841 KT/CTN,; 
ngày 24/4/Ìặặô.- . 

36,. Trần Thị Xoiĩg - Quyết đinh truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, 
ngay 17/12/1994. ' ; ' 

37.. Nguyễn Thị Lịch Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày. 
17/12/1994. ' 

38. Nguyễn Thị Lè Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, 
ngay 17/12/1994 ' ' ' 

39. V Đặng Thị Dĩ Quvết định phong tặug số QĐ 394 KT/CTN, 
ngay17/12/1994. ' í \ ; 

Tỗngcộng: 39 Mẹ Việt Nam anh hừng ; , 

QUẬN 10 
: . í  . ' í, " 

- ' • " • . . . . . / 

STT -- HO VÀ TÊN DANH HIẸU PHONG TẶNG, TRUY TẶNG GHI CHỦ 
1 Nguyễn Thị Lên Quyết định truy tặhg QĐ 522 KT/CTN, ngày 

27/8/1995. 
2 Lề Thị Phụng Quyết đinh truy tạng 5 Ĩ4/2004/QĐ/CTN 

, ngậy 12/8/20Ỡ412/8/2004 

3 Hồ Thị ư Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 , . 

Tổng cộng: 3 Mẹ Vỉệt ]> am anh hùng 

QUẶN 11 

STT HỌ VÀ TÊN DANH HIỆU PHONG TẶNG, TRUY TẶNG GHI CHỦ 
1 Huỳnh Thị Kích Quyết đinh phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, 

«22^17/12/1994! r 
2 Hồ Thị Sáu Quyết định truy tặng số QĐ 522 KT/CTN, ngày 

27/8/1995ể • 
3 Phạm Thị Thâu Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 

17/12/1994. ' 
• Tổng cộng: 3 Mẹ Việt N araanhhùng V 1 

QUẬN 12 

STT HỌ VÀ TÊN DANH HIÊÚ PHONG TẶNG, TRUY TẶNG GHI CHÙ 
1. Trần Thị Bảy Quyết định truy tặng số 374/2009/QĐ/CTN, 

ngay 10/3/2009. • ; 
2. : Ngũyễn Thị Búp Quyết định truỹ tặng sỗ 0© 841 KT/GTN, ngày 

24/4/1996. . " f " ' 
3.; Nguyễn Thị'Căn Quyệt định truỷ tặng số ỌĐ 394 KT/GTN, ngày 

17/12/1994 , " ; : >i: ! 

4. , Trần Thi Cờ Quyết định trụỷ tặng sô ỌĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 ' ' ! " 

-



5. Trần Thị Do Quyết đinh truy tăng số 1212 KT/CTN, ngày 
28/4/1997 ' J 

6. Nguyên Thị Đặng Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/GTN, 
ngày 17/12/1994 -

'  •  " " ĩ  

7. Nguyễn Thị Gạch Qùyết địrih phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, , r 
ngay 17/12/1994 r ' ; ' l> " : 

8. Dương Thị Giạng Quyết định trụy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 " . ; -

9. Huỳnh Thị Hai Quyết định trụý tặng sổ QĐ 394 KT/CTN, ngày 
7/12/1994.- 'Ị"ề; " 

10. Trần TM Hè Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. • " 

11. Trương Thi Hoa Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 : • ; : - „ . 

12. Lầm Thị Hố Qủỹễt định truy tậng số QĐ 288 KT/CTN, ngày 
1477/2000. 

13. Hà Thị Khéo Quyết định truy tặng số QĐ 
400/2003/QĐ/GTN, ngày 02/7/2003. . • 

14. Hà Thị Khiêm Quyết định phong tạng số QĐ 438 KT/CTN, 
ngay 24/4/1995. ệ ' ; 

i ' 
15. Nguyễn Thị Kiêu Quyết định trụy tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 

17/2/1994. " 
16. Nguyễn Thị Kiểu „ Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN 

ngay 17/2/1994. ' T ' ; ' 
-17. Võ Thị Liễu Quyết định truy tặng số QĐ 

400/2003/QĐ/CTN, ngay 02/7/200?! " V  ,  '  '  

18. Chung Thị Minh Quyết định truy tặng số QĐ 841 KT/CTN, ngày 
24/4/1996. *! ' • , ; ' 

19. Dương Thị Mười Quyết định truy tặng số QĐ 522 KT/CTN, ngày 
27/8/1995! ' ' . ^ 

20. Trần Thị Năm Quyết định phong tăng số QĐ 
394 KT/CĨN, ngay 17/12/1994 ' 

'  ị  .  

21. Lề Thị Nho Quyết định phong tặng số QĐ 394KT/CTN 
ngày 17/12/1994: ' ' 

22. Nguyễn Thị Nhuần Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 , ' • : 

23. Võ Thị Phải - Mẹ được truy tặiig số QĐ 522 KT/CTN, ngày 
27/8/1995 f- ' - ' ^ ; 

24. Nguyễn Thị Sáu . Quyết đụứi truỹ íậng so QỂ> 394 KĨ/CTN, ngày 
17/12/1994. " V • •' 

. . . . .  _  .  .  

25. Nguyên Thị Thơi Quyêt định phong tặng sỗ QĐ 438 KT/CTN, 
ngày 24/4/1995. ' , • 

26. Võ Thị Thừa Quyết đinh truy tăng số QĐ1212 KT/CTN, , 
ngày 28/4/1997 

27. Nguyễn Thị Trăng- Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN 
ngay 17/12/1994., *.f 

_ 28- Nguyên Thị Xinh Quyết định truy tặng số QĐ 522 KT/CTN, ngày 
27/8/1995 - ; -7- i' " •  -  ỉ  

29. Trương Thị Ngào Quyết định trụy tặng số QĐ 841 KT/CTN, ngày 
24/4/1996 7 , .</•> f. 

Tổng cộng: 29 Mẹ Việt Nam anh hùng . > 
7 



QUẬN BÌNH THẠNH 

STT HỌ VÀ TÊN DANH HIỆU PHONG TẶNG, TRUY TẶNG GHI CHÚ 

1 Vỗ Thị Đành Qúýết định phòng tặng số QĐ 394 KT/CTN, 
ngày 17/12/1994. '• , 

2 Trương Thị Lụa Qùỵết định truy tặng số QĐ 505 KT/CTN, lìgàỳ 
2/10/1998. ' 

3 Ngô Thị Rành Quyết định phòng tạng số QĐ 438 KT/CTN, 
ngay 24/4/1995. : 

Tỗngcộng:3MệViệtNamanhhùiig ' > 

QUẬN BÌNH TẨN; í. •• , 

STT HỌ VÀ TÊN DANH HIỆU PHONG TẶNG, TRUY TẶNG GHI CHU 
I. Phườag An Lạc 
1 Nguyễn Thị Hai Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 

17/12/1994 -'ệ r 

. 2 Tô Thị Phước Quyết định truy tặng số QĐ 505 KT/CTN ngày 
2/10/1998 ề ; 

3 Trần Thị Thuận Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 
17/12/1994 ' j . 

n. Pttường Bình Hưàg Hòa A: , 
4 Huỳnh Thị cắt Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/CTN ngày 

24/4/1995 ' - . 
5 Nguyễn Thị Dô Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 

17/12/1994 ' 
6 Lê Thị Huỳnh Quyết định truy tặng sỗ QĐ 394 KT/CTN ngày 

17/12/1994 ' . . 
7 Nguyễn Thị Khế Quyết đinh truy tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 

17/12/1994 , 
8 Đào Thị Ngợi Quyết đinh truy tặng sỗ QĐ 841 KT/GTN ngày 

24/4/1996 ' 
9 Nguyễn Thị Rán Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 

17/12/1994 ẽ".  '  
10 Lê Thị Sọ Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 

17/12/Ỉ994 ' 
11 Lê Thị Thường Quyết đinh phong tăng số QĐ 841 KT/CTN 

ngày 24/4/1996 . 
12 Phạm Thị Vững Quyểt định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 

17/12/1994, ' . - . 
m. Phường Bình Hưng Hòa B: 
13 Huỳnh Thị Ngạn Quyết đinh triỉy tặng số QĐ 438 KT/CTN ngẩy 

24/4/1995 • ' ề 

14 Huỳnh Thị Nghiệm Quyết địỉlh truy tặng năm 1994, số QĐ 394 
KT/CTN ngày 17/12/1994 

IV. Phường Bình Hưng Hòa ; , 
15 Huỳnh Thị Bưng Quỵết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 

17/12/1994 / " ' 
16 Nguyên Thị Chòi Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 

17/12/1994 Ề . ' 



17 Võ Thị Láng Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 
17/12/1994 , . - • ' ; 

18 Nguỹln Thị Liển Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTM 
ngay 17/12/1994 

i;  ị 

19 Dương ThỊ Quén Quyết định truy tặng số Mẹ QĐ 394 KT/CTN 
ngày 17/12/1994 ' - -- • - • 

20 Phan Thị Quỷ . 
í , -• t „ r -

Quyết đinh truy tặng số QĐ 438 KT/CTN ngày 
24/4/1995 ,.ế.v ; , \ 

21 Nguyễn Thị Tự Quyết đinh truy tặng sỗ QĐ 394 KT/CTIN ngày 
17/12/1994 ' -

V. Phường Bình Trị Đông A 
22 Nguyễn Thị Đựng Quyểt định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 

17/12/1994 ' 
23 Nguyễn Thị Gạo Qúyễt định truy tặng so QĐ 394 KT/GTN ngày 

17/12/1994 ' "• 
24 Nguyễn Thị Hận Quyết định trúy tặng số QĐ 394 KT/CTN agày 

17/12/1994 -ễ . 
25 Nguyễn Thị Khích Quyết định truy tặrig số QĐ 1212 KT/CTN 

ngày 28/4/1997 ' . 
26 Nguyễn Thị Liễu Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/CTN ngày 

24/4/1995 ' 'ế ; 
27 Huỳnh Thị Lựu Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN 

ngay 17/12/1994 .ễ 

28 Lê ThỊ Phiên Quyết định truy tặng số QĐ 856 KT/GTN ngày 
6/11/2001 .. 'Ế . . . 

29 Tô Thị Tám Quyết định írùy tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 
17/12/1994 " '* 

30 ỴõThỊTư Quyết định truy tặng số QĐ 522 KT/CÍN ngày 
27/8/1995 " 

VI. Phường Bình Trị Đông B 
31 Ngoyên Thị Ba Quyết định trụy tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 

17/12/1994 ' • Ế' . ' 
m Phựờng Bình Trị Đông . 
32 Trầii Thị Chiểm Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 

17/12/1994 ' ' 
33 Tăng TíiiHảo Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 

17/12/1994 ; ' 
34 Nguyễn Thỉ Tư Quyết định truy tặng sô QỂ> 394 KT/CTN rígày 

17/12/1994 . . 
35 Nguyễn Thị Nhan Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 

17/12/1994 ' 
36 Nguyên Thị Ngàn Quyết định truy tặng số QĐ 856 KT/CTN ngày 

06/11/2001 ắ- • 
z : - -

37 Huỳnh Thị Đương Quyết định truy tặng số QĐ 522 KT/CTN ngày 
27/8/1995 , ' • ; 

. V 

Vin. Phường Tân Tạo A 
38 Nguyễn Thị Ánh Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 

17/12/1994 ' 
39 Nguyễn Thị Thêm Quyểt định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 

17/12/1994 ' 



IX.Phường Tẩn Tạo * 
40 Nguyễn Thị Mai Quyết định phong tặng số QĐ 522 .KT/CTN ... ; . ... ^ . ... 

ĩìgay 27/8/1995 ! - í  "  

Tổng cộng: 40 Mẹ Việt Nam anh hùng , r ?. ~ 

QUẬN GÒ VẬP . 

STT -i HỌVẬTỆN ĐANH HIÊU PHONG TẢNG, TRUY TẢNG GHỊCHÚ 

1. Vỗ Thị Chiên Quyết đinh truy tăng số QĐ 1212 KT/CTN, 
ng^ 28/4/1997 - - - - , 

'2. * Ngũỷễn Thị Chung Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. ế ' . 

"" • " ; • '' ' 

3. Đặng Thị Dài Quyểt đỉnh truy tặngsỗ QĐ 394 KT/CTN; ngày 
17/12/1994. ' ' 

" " " '  

4Ễ Cao TKỊ.Đăng Quyết đinh truy tặng số QĐ 841 KT/CTN, ngày. 
24/4/1996, r 

<:;  7V" • 

5. Nguyễn Thị Để Quyết định truy tặng số QĐ 1212 KT/CTN, 
ngay 28/4/1997. " '•••' 

6. Hồ Thị Đưng , í - Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995. ễ 

• •" " • ' 

ĩ. ~ Nguyễn Thị Giàu . Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. ' ' : ; 1 

8. Trần Thị Lan Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. ễ -

: • . , 

9. Nguyễn Thị Lư Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 * \ 

10. Ngnyễn TKị Mầu Quyết định truy tặng số QĐ 505 KT/CTN, ngày 
02/10/1998. 

11. VỖ Thị Nghĩa Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, 
ngay 17/12/1994. 

12. Nguyễn Thị Nho Quyết định phong tặng số QĐ 841 KT/CTN, 
ngày 24/4/1996 . 

13. Ngụyễn Thị Nhộ ' Ị Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. ' ' ; : 

14. Trần Thị Ớc »t •• Quyểt định truy tặng soQĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. ' , " ' ? 

"• ; 

15. Trằn Thị-Quấn Quyễt định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. 

T -  •  "  *  -ị 

Tổng cộng: 15 Mẹ Việt Nam anh hùng 

QUẬN PHÚ NHUẬN ' •' . r , 

STT : ; HỌ VÀ TÊN" ' DANH HIỆU PHONG TẶNG, TRUY TẶNG GHI CHỦ 

1 Nguyên Thị Hòa Quyết định truy tặng số QĐ 1212 KT/CTN, 
ngay 28/4/1997. 

Tổng cộng: 1 Mẹ việt Nam anh hừng . * , "' 



QUẬN TÂN BÌNH 

STT ; : HỌ VÀ TÊN DẦNH HIỆỦ PHONG TẶNG, TRUY TẶNG ỉ GHĨCHỨ, 

1. Huỳnh Thị Chẳng Quyềt định truy tặng sỗ QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 ' , . 1 ế' ' 

2. Võ Thị Cờ Quyết đinh truy tặng số QĐ 841 KT/CTN, ngấy 
24/4/1996 •' 

3. Nguyễn Thỉ Đù Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, 
ngày 17/12/1994 ; ; " £ 

4. Nguyễn Thị Ếtíện Quyết định phong tặng số QĐ 438 KT/CTN, 
ngày 24/4/1995. ' ' 

5. Nguyễn Thị Nà Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, 
ngày 17/12/1994 ' ! " ' ' 

6. Lê Thị Ngà - •Quyết định phong tặiig số QĐ 
43/2002/ỌĐ/CTN, ngày 17/01/2002 

7. Nguyễn Thị Sâm Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, 
ngày 17/12/1994 • ' 

8. Trần Thị Thôíầ Quyết định phỏng tặng số QĐ 394 KT/GTN, 
ngay 17/12/1994 . ' 

9. Trần Thị Trọng Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, 
ngay 17/12/1994 • -ề ' "k . 

10. Huỳnh Thị Vàng Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, 
ngay 17/12/1994. ' 

Tổng cộng: 10 Mẹ Việt Nam anh hÙQg ; 

QUẬN TÂN PHÚ ' •• : , .. . . . . .  -  •  -  •  '  .  

STT J HỌ VÀ TÊN DANH HIỆU PHONG TẶNG, TRUY TẶNG GHI CHU 
1. Trần Thị Bảo Quyết định phong tặng số Qí) 522 KT/CTN, 

ngày 27/8/1995." , 
2. Nguyễn Thị Ctìá Quyết định phong tặng số QĐ 438 KT/GTN, 

ngày 24/4/1995 Ề . 
3ẽ Phan Thị Đại . Quyết đinh truy tặng số QĐ 522 KT/CTN, ngặy 

27/8/1995. ' ' ' 
. .* 

4. Hà Thị Đát Quyểt định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, 
ngay 17/12/1994. • • , K 

; • < 

5. Nguyễn Thị Đống Quyết định trụy tặng sỗ QĐ 288 KT/CTN, ngày 
14/7/2000, ' * 

r • - -

6. Trân Thị Hai Quyết định, truy tặng sỗ QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. í --.Ế. , , 

7. Phàn Thị Hành Quyết định truy tặng sô7 QỂ> 394 KT/CTN, 
ngay 17/12/1994. . ; 

8. Nguyễn Thị Huệ Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995. : ' 

9. Võ Thị Lá Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, 
ngay 17/12/1994. ' f 

10. Phùng Thị Liễu Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995. ' ' * 

llắ Trần Thị Mười Quyết định phong tặng số QĐ 
43/2002/ỌĐ/CTN ngày 17/1/2002 

1 

11 



12. Trịnh Thị Nghi Quyết đinh phong tặng tặng số QĐ 394 
KT/CTN," ngày 17/12/1994 ' 

Ì; 

13. Võ Thị Ngụyệt Quyết đinh truy tăng số QĐ 841 KT/CTN, 
ng4 24/4/1996 , - ;; 1 

14. Trần Thị Sa Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, 
ngay 17/12/1994 ị 

15. Huỹiih Thị Tại Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 Ễ 

16. Nguyễn Thị Tỉnh Quyết 'định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, 
ngay 17/12/1994. ệ , . 

- • ị  

17. Lê Thị Thà Quyểt định phong tặng QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. ; ' Ẽ . , 

18. Trịnh Thị Tho Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, 
ngay 17/12/1994. ' . 

19. Trịnh Thị Thô Quyết đinh truy tăng số, QĐ 841 KT/CTN, 
Ììigay 24/4/1996 : . 

20. Bùi Thị Xòn (Sòn) Quyết định phong tặng,số QĐ 394 KT/CTN, 
ngày -17/12/1994. : ... . 

21ễ Nguyễn Thị Ý Qũyết đinh truy tăng số QĐ 438 KT/CTN, 
ngày 24/4/1995 

TỎNG CỘNG: 21 Mẹ Việt Nam anh hùng 

QUẬN THỦ ĐỮC ; " ' . . . ' ' - , • " • 

STT HO VÀ TÊN DANH HIỆU PHONG TÁNG, TRUY TẶNG GHI CHÚ 
1. Phùng Thị Cai Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/ CTN, 

ngày 17/12/1994 * 
2. Đặng Thị Đáng 

, • Ệ-. r . 
Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/ CTN ngàỷ 
17/12/1994. ' : 

3. Nguyễn Thị i)ỉệp Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/ CTN ngày : 
17/12/1994 ' 

4.  Ngiiỷễn Thị Điều Quyêt định truy tặng sổ QĐ 394 KT1CTN ngày 
17/12/1994 1 

5. Ngùýễn Thị Đỡ Quyêt định phong tặng số QĐ 394 KT/ ỌTN 
ngày 17/12/1994 

6. Nguyễn Thị Hai Quyết định truy tặng số QĐ 841 .KT/ CTN 
24/4/1996 Ệ 

7. Ngủỷễii Thỉ Nhung Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT//CTN ; 
17/12/1994 " 

8. Nguýễn Thị Sách Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/ CTN , 
17/12/1994 ' 

9. Nguyễn Thị Thanh Quyết đinh truy tặng số QĐ 927/2006/QĐ/ 
CTN 16/8/2006 ' 

10. 'Nguyễn Thị Thao Quyết định truy tậng số QĐ 394 KT/ CTN 
17/12/1994. i ' ằ. 

11. Đỉnh Thị Thi Quyết định truy tặng số QĐ 841 KT/;CTN 
24/4/1996 ' 

12. Ngủỷễn Thị Thích Quyết định truy tặng số QĐ 841 KT/.CTN, 
ngày 24/4/1996 

Tổng số: 12 Mẹ Việt Nam anh hùng 

12 



HUYỆN BỊNH CHÁNH 

STT HỌ VÀ TÊN DANH HIỆU PHONG TẶNG, TRUY TẶNG GHI CHÚ 
' L' BÌNH LỢI ; •=: \ ,Ị 
1. Nguyễn Thị Hai Quýết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN' 

ngay 17/12/1994. ; -
i - • 

2. Lại Thị Xuất Quỷết đinh truy tăng số QĐ 841 KT/GTN ngày 
24/4/1996 • ệ- . . 

H.XẲQUỴĐỨC ... ' í ' ; 
3. Thân Thị Hiền Quyết định truy tặng số QĐ 522 KT/CTN ngày 

27/8/1995 ' . T . , 
4. Trần Thi Mga Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 

17712/1994 -V V 
5. Nguyên Thị Trong Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN 

ngay 17/12/19,94 ,ễ ' . ; 
HLBÌNHHƯNG 

6. Nguyễn Thị Năm "Quyết định phong tặng; số QĐ 394 KT/CTN 
ngay 17/12/1994 ' 

IV. BÌNH CHÁNH . •» -

7. Thái Thị Còn Quyết đinh truy tăng số QĐ 522 KT/CTN. ngây 
27/8/1995 - . ẵ •' • . .. .. 

8. Nguyễn Thị Dửng Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. ' * . 

ị ; 

9. Nguyễn Thị Sảnh Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995Ể; , ẽ -

10. Phan Thị Thâu Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/CTN, íLgấỹ 
24/4/1995ể ; ' ; . " 

11. Nguyễn Thị Tư Quyết định truy tăhg số QĐ 438 KT/CTN, 
ngàỵ 24/4/1995 * 

V. ĐA PHƯỚC .. , ế . . ;  _  

. ' ị 

12. Lê Thị Tâm :Quyết địnừtruỳ tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngăỷ! 

24/4/1995. ' V : . 
13. Dương Thị Thiệt Quyết định trtìy tặng số QĐ 841 KT/CTN, ngày 

-24/4/1996. . 
ị c - c  . .  •  

VI. HƯNG LỌNG . . r> • * 

14. Nguyễn Thị Bầy Quyết định trììý tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 
17/12/1994 '  ' ế  -  '  . . . . . . . .  . : * • ị. 

15. Trần Thị Giang Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 
17/12/1994 : ị 

1ỐỆ ; Phan Tlíị Khai Qủỳểt định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 
17/12/1994 Ệ- , 

17ế Nguyễn Thị Nga " Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN ngắý 
17/12/1994 ' < 

18. Phạm Thị Tánh 1 Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 
17/12/1994 " - ; 

vn. LÊ MINHXUÂN ' •  • '  '  : V  

19. Dĩíởĩig Ttiị Duyên , Quyết định trụy tặng số QĐ 394 KT/GTN, ngậy 
17/12/1994. e ' 

• - . .. ' 

13 



VIII. PHONG PHÚ í r r V r 
20 Lê Thị Cải Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 

17/12/1994 J : ' . ĩ ì 
21. Ngụyễn Thị Nương: Quyết đinh phong tặng sổ QĐ 394 KT/CTN, 

ngẩy 17/12/1994ể ĩ . 
22. NgùyễnThịÚt ^ Quyểt định triiy tặhg sỗ^QĐ 522 KT/GTN, ngày 

27/8/1995. f ' 1 . ; : Ị , c • 
IX. TÂN KIÊN • - . . , ' 

23. Nguyễn Thị Ba Quyết đinh phong tăng SÔ . QĐ 394 KT/CTN 
ngày 17/5/1994 i 

24. Huỳnh Thị Bảy Quyết định truy tặng số QĐ 522 KT/CTN ngày 
27/8/1995. * . ; 

. ú . ' . . • . ỉ 

25. Lê Thị Hôn Quyết đinh truy tặng số QĐ 438 KT/CTN ngay 
24/4/1995 • •' 

í 

26. Nguyễn Thị Khoe Quyểt định phong tạng sỗ QĐ 841 KT/CTN 
ngay 24/4/1996 _ -r 

?' : 

27. Ngùyễn Thị Ngân Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN. 
ngày 17/12/1994 . * 1 ' 

28. Huỳnh Thị Sáu . . Quyết định truy tặng số QĐ 1212 KT/CTN ngày 
28/4/1997. r • - ; • 

29. NguyễnThị Tiếp , Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN 
ngày 17/12/1994 • 'V - \-

30. Trần Thị Ty Quyết đinh phong tặng số QĐ 394 KT/CTN. 
ngày 17/12/1994^ - % • ; k 

31. Huỳiíỉĩ Thị Chiều Quyết định trụy tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995. ' 

32, Lê Thị Chương Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, 
ngày 17/12/1994. 

" 33. Võ Thị Dậu Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. ' , 

- - • í 

" 34. Đoàn Thị Dọ Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, 
ngày 17/12/1994. Ị V • 

35. Lê Thị Đầy V Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995. ' : 

1 ĩ  

36. Tạ Thị Tám Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, 
ngày 17/12/1994. 

' " - — 

37. Ngụyên Thị Tâm , Quyết đinh phõng tặng số QĐ 394 KT/CT ngày, 
17/12/1994 1 ' 1 -

38. Phạm Thị Tân i ,  Quyết định trttý tặng SỔ QĐ 394 KT/CTN, ngày, 
17/12/1994. * r ' 

39. Lê Thị Thàng Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. " ' 

40. Nguyễn Thị Thụ .Quyễt định phong tặng sổ QĐ 394 KT/GTN, 
ngay 17/12/1994. ' . i 

r  '  -

41. Nguyễn Thị Thứ Quyết định trũý tặng sổ QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 f' 

42. Nguyễn Thị Tư Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTĨNÍ, 
ngay 17/12/1994. . : : 

43. Phan Thị Huyện Quyết định phong tặng số QĐ 438 KT/CTN, 
ngày 24/4/1995." J 

'  í  
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44. Huỳạb Thị Lớn . íQuyết định phong tặng; số QĐ 438 KT/CTN, 
ngay 24/4/1995. > 

' - ' = • 

45. Nguyên Thị Võ Quyết đinh phong tặng số QĐ 394 RT/GịN,. 
ngày17/12/1994 

; • 1 
46. Huỳnh Thị Ba Quyết định truy tặng số QĐ 522 KT/CTN rigày 

27/8/1995 : ,'i , ỉ 

47. Ngúyễn Thị Bảỹ , Quỹễt-định truy tặng sỗ QĐ 394 KT/CTN;, ngậy 
17/12/1994 " , í; 

48. Trần Thị Bờ; Quyết định truy tặng sổ QĐ 394 KT/CTN ngày 
17/12/1994 f ' ' 

- _ -4 . . . . .  1 

r. ... 49, Phan Thị Gắt (Gắc) Quyết định phong tặng số QĐ 394 KĨ/CTN 
ngay 17/12/1994 ' ' s - ; 

50. Nguyên Thi Gieo Quyết định truy tặng số QĐ 522 KT/CTN ngẩy 
.27/8/1995 

51. Phan Thị Gop Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN 
ngay 17/12/1994 ' - , , ,  . . . .  

52. Phan Thị Kiểu Quyết định phong tậtíg số QĐ 394 KT/CTN 
ngay17/12/1994 

53. Lê Thị Lặc Quyết định, .phong tặng'.số QĐ 394 KT/CTN 
ngày 17/12/1994 ễ 

54. Nguyên Thị Lê Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 
17/12/1994 ' • - • • 

55. Nguyên Thị Lưới Quyết định truy tằng sồ QĐ 394 KT/CTN ngày 
17/12/1994 ; • 

56. Lê Thị Ngay Quyết định truy tặng sổ QĐ 394 KT/CTN ngày 
17/12/1994 \ ,, ' « .  - - - - -  .  - ĩ  

57. Phạm Thị Nghĩ Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN ngáy 
17/12/1994 ' ! ' 

1 4 

58. Trần Thị Nhung Qũyết định phong tặng số QĐ 522 KT/CTN 
ngấy27/Ì81995l ' ' ' 

59. Phạm Thị Rực Qũyết định* phòng tặng số QĐ 394 iKT/CTN, 
ngày 17/12/1994 r.*'> 

ì  ị  

60. Nguyễn Thị sễt Quyết định íruỹ tặng số QĐ 438 KT/GTN rigầy 
24/4/1995 •-•>* ề. ' 1 

61. Phan Thị Tộ Quyết định -phong tặng số QĐ 394 KT/CTN 
ngày 17/12/1994 

62. Nguyễn Thị Trộn Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN ỉ ngày 
17/12/1994 ế' 

* ^ ' 

63. Phạm Thị Tư Quyết định-phong tặng số QĐ 394 KT/CTN 
ngày 17/12/1994 ' - • -«  -  -  • -

64ẻ Nguyễn Thị Tuôi Quyết định truy tặng số QĐ 841 KT/CTN ngày 
24/4/199.6 , ' -< - -

65. Lý Thị Tuyên Quýểt định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN. ngày 
17/12/1994. ' : J ' 5 

, r . ; 

66. Nguyễn Thị Xem : Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN 
ngay 17/12/1994 ' ' ^ " : ^ . ' 

" 67. ỴỗThị.Ại- . v . ;" :  Quỹết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. .  .V*  ;  -  .  — '  

68. Huỳnh Thị Gà Quyết định truy tặng sổ QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. ,ỂÍ ì  

15 



69ề Hiiỳrih Thị cửa Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. 

70. Nguyễn thị Dâm Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995. 5 

71. Lại Thị Đê ' Quyết định phong tặng số QĐ 438 KT/CTN, 
ngàỵ 24/4/1995. 

72. Lại Thị Đời Quyểt định truy tặng sô QĐ 394 KT/CTN, ngày 
1 7 Ặ 2 / 1 9 9 4 .  r  . . . . . .  . . - . „ 

73. Nguyễn Thị Đựng Quyết định truy tặng số QĐ 841 KT/CTN, ngày 
24/4/1996 . : : -

,  ĩ -

74ẵ Nguyên Thị Lùng Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/lậ94. ; . ' 1 

.. 75. .. Huỳnh Thị Mẹo Quyêt định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. ỏ ẵ • ' /; , - • 

• 76. - Phan Thị Mọ Quyết định trũy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. "Ễ'- 1 ; ' 

• - . • • 

• 77. Chậu -Thị Một Quyễt địntí phong tặng so QĐ 394 KT/CTN, 
ngayl 7/12/1994 

78. Lại Thị Nghê Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, 
ngay 17/12/1994. : ' ,ẳ ' r' •' ' 

- 79. Nguyễn Thị Nghễ Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, 
ngày 17/12/1Ỉ94 ' 

-

80. Trần Thị Ớn . Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, 
STl 7/12/19Ỉ4. 5 . 

' - •: 

-81. Nguyễn Thị Tâm Quyết đinh phong tăng , số QĐ 394 KT/CTN, 
Iígay 17/12/1994. • 

82. Lê Thị Tẻ . - ; Quỳết địnli íruy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. v ' 

83. Võ Thị ứng * Quyếỉ định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN; ngày 
17/12/1994 , 

84. TháiìTKị Xiếú i Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/GTN, ngày 
17/12/1994. ' * : 

85. HồThịLuối Quyêt đinh truy tặng sé QĐ 394 KT/CTN ngày 
17/12/1994 - :* 

86ề Nguyên Thị Gương Quyết đình truy tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 
17/12/1994 . . ; * 

TỎNG CỘNG: 86 Mẹ Việt Nam anh hùng V-

HUYỆN CẦN GIỜ, 

STT • i -  HỌ VÀ TÊN DANH HIỆU PHONG TẶNG, TRUY TẶNG GHI CHU 
1 .  NgôThịBỗDtg Qũyểt đinh trỉiy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày • 

17/12/1994. * í  '  

2. Vồ Thị Hựu Qủyết định phong tặng số Quyết định * 
927/2006/QĐ/CTN,'ngay 18/6/2006 

3. Nguyễn Thị Lầu Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, -
ngày 17/12/1994 

4. Phan Thị Mười Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/GTN, 
ngay 17/12/1994. ' ; ' 
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5. Phạm Thị Sáng í Quyết định' phong tặng số QĐ 394 KT/GTN,•;.ị:>>r 
ngày 17/12/1994. ' - ỉ .nĩ ị 

; ! 

6. NgũyễnThỊSửu Quyết định truy tặng sộ QĐ 1212KT/(3TNngàỷ f 
28/4/1997. ; . : i  

í i 
' ỉ-

7. Võ Thị Tích 
(1916-1992) 

Quyết định truy tặng số QĐ 522 KT/CTN, ngày 
27/8/1995. ~i 

; k : 

TÔNG CỘNG: 7 Mẹ Việt Nam ânh hùng V . ; íiTK' ^ĨỊ !  

HUYỆN HÓC MÔN n •; "r 

STT HỌ VÀ TÊN DANH HIỆU PHONG TẶNG, TRUY TẠNG GHI CHÚ 

I. :  XãBAĐIẺM 4  1  :  

1. Nguyễn Thị Bảy Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, 
ngay 17/12/1994. .  • •  :  :  : ỉr  ' 

2. Cao Thị Cách . Quyết địnE truy tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995. ị ' ị 

3. ' írằiỊ Thị Cật; Quyết định phong tặng số QĐ 394 .KT/CTN, 
ngày i7/12/1994. 

• 

4. "" Nguyễn Thị Hai Quyết định truy tặiig số QĐ 522 KT/CTN, ngàv 
27/8/1995. , r : ' ' 

, " '"V-

"5ẵ " Nguyễn Thị Hiệp Quyết định truy tặng số QĐ 288 KT/GTN, nỊ ay 
14/7/2000. 

. ỉ 

6. Nguyễn Thị Huê Quyết địxiH truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngậy 
17/12/1994 , 

f  vV ; .  ;  

7. " ' Phạm Thị Hy Giã đình làní hử bằng, nên không rõ năm 
truy tặng \\n ị. 

8. Phạm Thị Khế • Quyết định truy tặng sổ QĐ 1212 KT/CTN, 
ngay 28/4/1997 

9. Đặng Thị Tám Quyết định truy tặng số QĐ 288 KT/CTN, ngày 
14/7/2000. * .  ĩ  

Hi Xã ĐÔNG THẠNH ' ' • ' : - 5 

10. Nguyễn Thị Be Quyết định íruy tặng số QĐ 438 KT/GTN, ngày 
24/4/1995. 

'  • Ễ  -

11. Nguyễn Thị Chồn Quyềt định truy tạng sỗ QĐ 438 KT/CTN, rigày 
24/4/1995. ' ' ' 

, . -ị 

12. Nguyễn Thị Dễ Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 V: 1 ị 

13. Nguyên Thị Lạc Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995. . * " 

14. Nguyên Thị Mực Quyết định truy tặng sổ QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995. •• ' 

15. Nguyên Thị Mười Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. 

• • * ~ * -ị 

16. Huỳnh Thị Na Quyết định truy tặng số QĐ 394 KI/OM. ngày 
17/12/1994. 

,Ị7ề Nguyễn Thị Pha Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995: ' ' - . j:,\ i " ' . T- ế ỉ 

18. Nguyễn Thị Sáng Quyết định truy tặng số QĐ 1212 KT/CTN, 
ngày 28/4/1997. . M ; : ? "•>' • • - - • 
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19. Nguyên Thị Tạo Quyết định truy tặng số QĐ 44/2002/QĐ/CTN, 
ngày 17/01/2002; " . 

:  . c  

20. Lê Thị Thìn 
! 

Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngậy 
17/12/1994. * > . ị 

21. Vỗ Thị Tói 1 '» Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngàyJ 
17/12/1994. ' 

. 22ắ Phạm Thị Tôm Quyềt định phong tặng sổ QĐ 394 KT/CTN, 
ngày 17/12/1994. ' .... 

23. Trương Thị Trưng 
ị  r  .  T  .  •  •  -  ị  

Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995.; , ; ' 

24. Nguyên Thị Ut Quyết định truy tặng sỗ QĐ 394 KT/CTN, ngay 
17/12/1994. • Ế -

in. Xã NHỊ BÌNH í 

25. Võ Thị Đây Quyết định truý tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995 ' . 

26. Trần Thị Hơn Quyết định truy tặng sô QĐ 438 KT/GTN, ngày 
24/4/1995. .. • ' 

27. Thái Thị Mén Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 ' ' 

28. Đặng Thị Soh Quyết đinh trúỷ tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995. / 

29. Huỳnh Thị Xe Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 : ' Ễ 1 

IV. Xã TÂN HIỆP 
30. Lý Thị Hương Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 

24/4/1995. * _ 
31. Lẽ Thị Lơ Quyểt định truỹ tặng so QĐ 438 KT/CTN, ngày 

24/4/1995. ' : 
32. Huỳnh Thị Mài Quyết định truy tặng sổ QĐ 438 KT/CTN, ngày 

24/4/1995. ' 
33. Đặng Thị Thanh Quỷêt định truy tặng sỗ QĐ 438 KT/GTN, ngày 

24/4/1995. _ 

V.XãTÂNXUẦN ~ ; 
34. Nguyễn Thị Ái Quỹết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 

17/12/1994. ' 
35. ỉ Trương Thị Hai Quyết định'phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, 

ngày 17/12/1994 
36. Trưong Thị Lội Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 

24/4/1995. ẳ 

37. Lê Thị Trương Quyết định truy tặng soQĐ 438 KT/GTN, ngày 
24/4/1995. ' . 

VI .THI TRAN 
38. Huỳnh Thị ơi Quyết định trúy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 

17/12/1994 =ễ-
39 Lê Thị Ri - Quyết định trtiỳ tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 

24/4/1995. - ' ' . . . 
40. , Lê Thị Tam Quyểt định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 

17/12/1994. ' 

18 



vn [. Xã THỞ1 TÂM THÔN 
41. Trần Thị Bốc Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 

17/12/1994. .. 
42. Phùng Thị Chuyện • Quyếtđịnhtruy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 

17/12/1994 ~ 
43. Phạm Thị Giây Quyết định truy tặrig số QĐ 394 KT/CTN, ngày 

17/12/1994 ' : -
i. 

44. BùiTh ị  Lùng Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 ' : ' Ị • •' ' ĩ 

45ắ Nguyễn Thị Ngâù > Quyết định truv tăng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995. - . ! 

46. Nguyễn Thị Nghé Quyết định truy tang số QĐ 394 KT/GTN, ngày; 
17/12/1994. T • . 

i " 

47. NgủyễnThịSáu Quyết định phong'tặng sổ QĐ 394 KT/CTN, 
ngay 17/12/1994. ' 

48. Nguyễn Thi Thảnh* Quyết định phong tặtìg số QĐ 394 KT/CTN, 
ngay 17/12/1994. 

vn ì. Xã TRỦNG CHẮNĨĨ 1 ! 

49. Hô Thị Đò Quyết đinh truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngay 
17/12/1994. ' ' 

.. . . 

... 50.. Huỳnh Thị Nhỏ Quyết đinh truy tặng số QĐ 522 KT/CTN, ngày 
27/8/1995. -> ' - v" ;v * • - > 

51. Phạm Thị Vàng Quyểt định truy tặng sỗ QĐ 438 KT/CTN, ngày 
,2474/19951 ' Ề;' f ị 'ỹ ; i *' 

IX. Xã XUÂN THỚI ĐÔNG : ị 
52. Nguyễn Thị Bây Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/GTN, ngàý' 

17/12/1994. Ị 
ị \ ' 

53. Nguyễii Thị Cheo Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày. 
24/4/1995. ' í 

! ,i Ọ • 

54. Nguyễn Thị Chuối Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. ' 

' 

55. Trần Thị Đừng Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. .  '  .  . . . . . .  '" 'V. •  1 !  - " '  

56. PhậmTh ịMặn :  Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/Ĩ995. '"V:* 

57. , „ Lê Thị My Quyết định truy tặng sỗ QĐ 84 KT/CTN, ngày 
2 4 / 4 / 1 9 9 6 .  r ' •  

, 

X. Xã XUÂN THỚI SƠN ; : ... , í" ; ' 
58. Phan Thị Lan Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngàý 

17/12/1994. v, " • : . 
59. Trương Thị Như Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 

17/12/1994. - - - - " 

60. Lê Thị Kim Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
1 7 / 1 2 / 1 9 9 4 Ể  ệ  • , :  - •• - í 

61. Lê Thị Sẻ Quyểt định truy tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995. : „ " : , , ... .. „ 

62. Nguyễn Thi Đanh Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN. ngày 
17/12/1994. '•: .-Ê . 

63. Nguyễn Thị Ly Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. 
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64. Nguyễn Thị Sạt Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995. •• • ' • ' 

; - ..... * 
XI. Xã XUÂN THỚI THƯỢNG 

65. Nguyễn Thị Bén i Quyết định trúy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. 

66. Nguyễn Thị Bén Quyết định truy tặng sổ QĐ 438 KT/CTN, ngàỳ: 

24/4/1995. 
i : 

67. Trịnh Thị Dần Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. 

68. LêíThịĐồ - - ' t Quyêt định truy tạng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. f í 

69. Lể Thị Mai Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/GTN, ngày 
17/12/1994. 

70. Lý Thị Nê 1 V Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, 
ngay 17/12/1994. 

71. Trần Thị Nhờ Quyết định phong tặng số QĐ 394, KT/CTN, 
ngay 17/12/1994. Ễ 

• i' • 

72. Nguyễn Thị Nỗi Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/CTM, ngày 
24/4/1995. ' \ 1 ' « 

73. Nguyễn Thị Ra Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. •' . '•.... 

7^ệ Nguyên Thị Sáu Quyễt định truy tặng sổ QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995. V . V" "í.' 

75. Huynh Thị Thiêu Quyết đinh phong tăng số QĐ 394 KT/CĨN, 
ngày 17/12/1994. _ , 

76. Nguyễri Thị Tiểù Quyết định truy tặng số QĐ 925/2006/QĐ/CTN, 
ngày 18/6/2006 Ị 

77. Ngụyễn Thị Đẹt Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, 
ngay 17/12/1994. 

TỒNG CỘNG: 77 Mẹ Việt Nam anh hùng 

HUYỆN NHA BÈ' '• ; ' < 

STT "' HỌ VẢ TÊN DANH HIỆU PHONG TẶNG, TRUỴ TẦNG GHI CHÚ 
1. Huỳnh Thị Đồng Quyết định 'truy tặng số QĐ 394 KT/CTNế, ngày 

17/12/1994. s  ", '"  
2. Nguyễn Thị Hương Quyểt định truy tặng số QĐ 522 KT/CTN, ngày 

27/8/1995. . . - . 
... 3. .. Lê Thị Kỉnh Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngây 

17/12/1994. ' '• • • 
4. Phạm Thị Kỳ Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, 

ngay 17/12/1994. ' '1 • 
- 5. Trần Thị Liền Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 

17/12/1994. ' 
6. Dương Thị Năm Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, 

ngày 17/12/1994. : 
• 7. Nguyễn Thị Năm Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, 

ngày 17/12/1994. '?ễ . 
• 

8. Phạm Thị Quy Ọuyểt định truy tặng sô QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. ! • 



9. Lê Thị Tám < Quyết định phong tặng số QĐ 12*12 KT/CTÍN 
ngay 28/4/1997 ỉ 

10. Trần Thị Tao í! Quyết địrih truy tặng số QĐ 841 'iKT/CíTN, ngày 
24/4/1996. ' , 

llề Ngúýễn Thị Tư Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, 
ngày 17/12/1994 -ẽ ' 

12. Lâm Thị Thê Quyết định truy tặng số QĐ 522 KT/CTN, ngày 
27/8/1995. ' 

13. Bùi Thị Tiếm Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN,-
ngay 17/12/1994. ' í 

' TỎNG GỌNG: 13 Mẹ Việt Nam anh hùng , : - ' í 

HUYỆN Củ CHI 
STT HỌ VÀ TÊN DANH HIỆU PHỌNG TẶNG, TRUY TẬNG GHI CHU 

I. Xã AN PHU - • * ' , , r. , V i . 
1. Võ Thị Biền Quyết, định truy tặng số QĐ 288 KT/CTN, ngày 

14/7/2000. " — 1 
2. Nguyễn Thị Chiếu Quỹểt định truy tặng số QĐ 39.4 KT/CTN, ngằy 

17/12/1994,. * ' : ' • 
3... ,Võ Thị Chiệu . Quyết định truy tặng số QĐ 514/2004 KT/CTN, 

ngay 12/8/2004. " 
4. Nguyễn Thị Chồi Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 

17/12/1994. • 

5. ĐỖ Thị Chuồi Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngấy 
17/12/1994 - w ! V 

6. Đỗ Thị Có Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 V , , : - : ,, 

7. Nguyên Thị Dôi Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995. ' . , , 

8. Nguyễn Thị Dổm Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
.17/12/1994. 

9. Phan Thị Đài Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. * ; . . vr-

10. Nguyễn Thị Đừng Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 
.24/4/1995. ;, ' 

. > 

11. Võ Thị Ga Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngấy 
17/12/1994. .. - ^ 

12. Nguyễn Thị Gắng Quyết đinh truy tăng số QĐ 44/2002/QĐ/CTN, 
,ngay 17/01/2002. ; V , 

13. Phan Thị Hà Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 "•" ./:• 

14. Cao Thị Hỏi Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 • - Ẽ  ;  V  ,  ,  •  

15.' Hứa Thị Hôn Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 > ' v;: • , V. 

16. Nguyễn Thị Lập Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 ... - . f " , 

• 

17. Trần Thị Lộc Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngấy 
24/4/1995.* ,• . ' „ ' r 

18. Nguyễn Thị Nà Quyết định phong tặng số QĐ 438 KT/CTN, rigày 
24/4/1995. • ' *• • 
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19. HỒ Thị Nhóm Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 r • 

20. Phan Thị Rảng : -'"í Quyết định phong tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995. • 

21. Nguyễn Thị Sửa Quyết đinh truy tăng số QĐ 856 KT/CTN, ngày 
06/11/2001 ' 

22., PhaniThị Sửu ' Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/GTN, ngày 
17/12/1994 

23.; Huynh Thị Tao Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/CTN, rigày 
24/4/1995. : ' 

. 24. Nguyễn Thị Thắng Quyết định truy ỉặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 ' 

25. Huỳnh Thị Xem Quyết định phong tặng sổ QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. Ề 

IL Xã BỈNH MỸ 
26. Trần Thị Ảnh Quyết định truy tặng'số QĐ 438 KT/CTN, ngày 

24/4/1995. ' 
27. Nguyễn Thị Da Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 

17/12/1994. ' 
28. Hưỹnh Thị Dần Quyết định trụý tạng sổ QĐ 394 KT/CTN, hgày 

-17/12/1994. •' 

29. TrầnThị Dùng Quyết định * truy tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995. • ' ''ế 

30. Đô Thị Gìn ... Quyểt định trúy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngẵy 
17/12/1994. ? 

31. Võ Thị Giỏi - Quyết định truy tặng sổ QĐ 841 KT/CTN, ngày 
24/4/1996. ' ; 

32. Nguyên Thị Học Quyết định truy tặng số QĐ 841 KT/CTN, ngày 
24/4/1996: ' s 

33. VõThỊLáng Quyễt định truy tặng sổ QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995: '' 

34. Trương Thị Lẹ Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. ' • 

35, LêThị Lon Quyết định phoeg tậng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. • ắ 

36. Huỳnh Thị Mén Quyểt định truy: tặng sô QĐ 1212 KT/CTN, ngẵy 
28/4/1997. " ' 

,37ễ Phạm Thị Mua . Quyềt định truy tặng số QĐ 289 KT/CTN, ngầy 
14/7/2000.; ' ; 

38. Nguyễn Thị Nghiêm, Quyết định truy tặng số QĐ 841 KT/CTN, ngày 
24/4/1996. ' : f ! ' 

39ế Huỳnh Thị Quyến Quyễt định truy tặng sỗ QĐ 1212 KĨ/CTN, ngày 
28/4/1997. ' ! : 

40. Võ Thị Siêng Quyết định' truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. V' , -

41, Đồng Thị Thiệm Quyết định truy tặng số QĐ 374/2009/QĐ/CTN, 
ngày 10/3/2009 

42. ' 'l'ỉ'r Trương Thị Thơm Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. • - - : ; 
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43. Phạm Thị Trăm Quyết định truỳ tặng số QĐ 438 KT/GTN, ngày 
24/4/1995. , . 

44. Phạm Thị Trích Quyết địnbi-'phong tặng số QĐ 394 KT/GTN, ngày • 
17/12/1994. ế . ; 

45. Trần Thị Trò Quyết định'truy tặng số QĐ 394 ,KT/ƠENífngàỳ 
17/12/1994 ' : ' 

46. Nguyễn Thị tư Quyết định 'truy tặng! số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. ; 

HI. Xã PHÚ MỸ HƯNG 
47. Nguyễn Thị Ba Quyết định truy íặiíg số QĐ 394 KT/CTN, ngày 

17/12/1994 = - • "* 
• 

48. Ngô Thị Bạch Qụyết định trtìy tặng số QĐ 1212 KT/CTN, ngày 
28/4/1997 

49. Võ Thị Bàng Quyết định truỹ tặittg sổ QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 ' ' V. f -

- 50. Trần Thị Chắc . Quyết định truy tặng số QĐ 44/2002/QĐ/CTN, 
ngay 17/01/2002 ' . , , . ' 

51. Trương Thị Chiêu Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995. * 

-52. Nguyễn Thị Chọn .... Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. ' : 1 

ề. 53. NguyễnThị Chưa Quyết định truy tặng số QĐ 841 KT/CTN, ngày 
24/4/1996 ' Ti 

54. Trương Thị Cớ Quyết đinh truy tặng số QĐ 394 KT/CTN. ngày 
17/12/1994. ' ; 

55. Đào Thị Đàng Quyết đinh phong tặng sổ QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. ' 

5Ổ. Cao Thị Đậu Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. í 

• ;  .  

57. Phạm Thị Gắng Quyết địrih phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. 

. 58. = Nguyễn Thị Hái Quyết định truy; tặng số QĐ 43/2002/QĐ/CTN, 
ngay 17/01/2002; " ; 

59. Đô Thị Hoa Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/GTN, ngày 
17/12/1994. ' ' 

60. Võ Thị Hốt Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ỉigày 
17/12/1994. ' Ể 

61. Trẩli Thị Huế Quyểt định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 ' " ; 

62. Hà Thị Kiểm Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/GTN, ngày 
24/4/1995 

63i Lê Thị Kính Quyết định phong tặng số QĐ 44/2002/QĐ/CTN, 
ngay 17/01/2002 

64. Võ Thị Lia Quyết địĩih phóng tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 ' ' : 

f > 

65. Nguyễn Thị Liễng Quyết định truy tặng số QĐ 1212 KT/CTN, ngày 
28/4/1997. V ' 

Ị 

66. VỐThịMệo ' , Quỳết định phong tặng số QĐ 438.KT/GTN, ngày 
24/4/1995 ' 

67. Phùng Thị Mộc Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24M/1995: ' f ' ' . 
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68. ỊBùiThị Mộrig Quyết định trụy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 t ' . 

69. Đô Thị Nam í,' Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995 . ' 

70. Phạm Thị Nè Quyết định trụy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 

71. Nguyễn Thị Ngày Qúyết định truy tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày; 
24/4/1995 ' 

• 

72. Bùi Thị Nhồng Quyết định truy tặng số QĐ 43/2002/QĐ/CTN, 
ngày 17/Ò1/2002 

73. Lê Thị Phàn Quyết định truy tặng số QĐ 515/2004 /QĐ/CTN, 
ngày 12/8/2004. . ' 

. 74. Phạm Thị Qơới Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 ệ : : - , , ' 

. . 75. Phạm Thị Rảnh Quyết định truy tặng số QĐ 44/2002/QĐ/CTN, 
ngay i 7/01/2002 ' . 

76. Nguyễn Thị Se Quyết định: truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 * / 

/ 

... „ 77, Bùi Thị Thêu Quyết định phọng tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995 í . • " . 

78., Hà Thị Tĩnh Quyết định truy tặng số QĐ 43/2002/QĐ/CTN, 
ngay 17/01/2002 . ; : V 

, 79. Nguyễn Thị Vui Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 ' " " 

80. Đinh Thị Xuân Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995. ; ; 

XãPHƯÓ ÍC THẠNH < . 
81. Trướng Thị Bán Quyết định truy tặng số QĐ 522.KT/OTN, ngàỹ 

27/8/1995«ề , ' ' "" 
82. Nguyễn Thị Chúỗi . t Quyểt định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 

17/12/1994 * 
83ế Nguyễn Thị Hẳng ị Quyết định ỉrny tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngậy 

17/12/1994 . ' 
84, Trần Thị Hiểu . > Quyểtí định; truy tặng sỗ QĐ 394 KT/CTN, ngày 

17/12/1994 ' 
85. V : Trương Thị Khét Qụyểt định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 

17/12/1994. . 
86. Ngiiỳễn Thị Khuyên Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 

17/12/1994» ,:.ằ. 
87. , Nguyễn Thị Lạc Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/GTN, ngày 

17/12/1994 * : 

88. Huỳnh ThỊ LỞn Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngậy 
17/12/1994/ : 

89. Hùỳnh Thị Mua Quyểt định truy tặng sổ^QĐ 394 KT/CTNi ngày 
17/12/1994 • ' ỉ 

90i Lê Thị Nghĩ . Quyết đmh truy tặng số QĐ 522 KT:/CTN, ngày 
27/8/1995 , * 1 

91. Ptìạm Thị Ngoẹt í Quyết đinh phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 ':.-Ệ 

92. Trần Thị Nỉ Quyết định truy tặiig số QĐ 522 KT/CTN, ngày 
27/8/1995 ,, . ' ' 
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93. Nguyên Thị Quá Quyết định truy tặng số QĐ 522 KT/CTN, ngày . 
27/8/1995 : 1 

ị ; 

94. Lê Thị Quậli Quyết; định truỷ tặng số QĐ 514/2004 >/QĐ/GTN, ; 
ngay 12/8/2004. 

95. LêThịRạch Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTIN, ĩrigảy 
17/12/1994 ; . ' 

96. Trương Thị Rành Quyết định truy tặng' số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 . -ế 

97. Đỗ Thị Sân Quyết định trụy tặng số QĐ 394 KT/CTÌN, ngày 
17/12/1994 ; ' ; 

98. Phan Thị Sẻ Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 : 

99,ề-' Phan Thị Sện , ; Quýết định truy tặng số QĐ 522 KT/CTN, ngày 
27/8/1995 1 • 

100. NguýễnThỊTấm Quyết định phoiig tậng sổ QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 : 

» 

101. Phạm Thị Thâu Quyết định truy tặng sổ QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 ' 

102ẳ Trần Thị Thêm Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 ' 

103. Huỳnh Thị Thổi Quyết địrih truy tặng sổ QĐ 394 KT/GTN, ngày 
17/12/1994 ' 

104. Võ Thị Thuẫn Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 

105ẽ Nguyễn Thị Thương Quyết định truy tặng QĐ 841 KT/CTN, ngày 
24/4/1996 * 

• ị Ị 

106. Đỗ Thị Từng Quyết định truy tặng số QĐ 522 KT/CTN, ngấyị 
27/8/1995 

107. Phạm Thị Xạ Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngay 
17/12/1994 . ' : , I . - " • . 

Xã PHƯỚC VĨNH AN 
108. Đặng Thị Bển Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, rigàỹ 

17/12/1994. . _• , 
109. Mai Thị Buội Quyết đinh phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, rigày 

17/12/1994 ", ; . ' 

110. Cao Thị Chiếc Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngay 
17/12/1994. 

111, Lê Thị Chính Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngay 
17/12/1994 : 

ị 

112. Nguyễn Thị Dổi Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. 

... ... 

113. Đặng Thị Dựt Quyết định truy tặng số QĐ 4-38 KT/CTN, n^ay 
24/4/1995. ' • 

114. LêTỊậHoa Quyết định truy tặng số QĐ 1212 KT/CTN, ngày 
28/4/1997. " •' 

1Ỉ5. Nguyễn Thị Lấy Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/GTN, ngáy 
17/12/1994. ' 

- - • — " • 

116. Võ Thị Lọi Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995. * '  '  • '  ;  • '  1".  V 
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117. Lê Thị Ngà : Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 - \ 

118. Huỳnh ThrỢt Quyết đinh phóng tăng số QĐ 394 KT/CTN, Iĩgằỳ 
17/12/1994. 

119. Nguyễn Thị Phia Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. • : ệ . 

120. Trần Thị Quán Quyết định truy tặng sỗ QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. ' 

121. Huỳnh Thị Ray Quyết đinh truy tặng , số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 ' 

122ẻ Lê Thị Sến Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/GTN, ngày 
24/4/1995 -ề . 

123. Nguýễn Thị Séo Quyết định phong tặng sô QĐ 394 KT/GTN, ngẵy 
17/12/1994 ' * 

124. Trân Thị Sơ Quyết định phong tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995. -ễ , 

125. Phùng Thị Tâm Quyết định phong tặng QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995. ' 

126. Nguyễn Thị Thăng Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 ' 

127. Hồng Thị Thao Quyết định phong tặng sổ QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. ' : 

128. Trần Thị Tia Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngàỷ 
17/12/1994. * " 

129ế Võ Thị Trái Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. ẻ 

130ẻ Nguyễn Thị Xạnh Quyết định truy tặng QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995 ' 

TÂN THẠNH,TÂY ; ' . , ' • . 
131. Trần Thị Bọn Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 

17/12/1994. 
132. Hô Thị Bimg Quyêt định truy tặng sô QĐ 522 KT/CTN, ngày 

27/8/1995. ' ; 

133. Trương Thị Buôn Quyết định truy tậng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 ' 1 

134. Nguyên Thị i)o'ỉĩ Quyết định truy tặng sổ QĐ 1212 KT/CTN, ngày 
28/4/1997. ' ' 

135. Nguyễn Thị Dơn Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995 ' : 

1361 Kim Thị Đưa Quyểt định truy .tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. . ắ 

137. Hồ Thị Gỡ Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. Ế 

138. Phạm Thị Hào Quyết định phong tăng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. " . 

139. Trần thị Khoe Quyết đinh truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. 

140. Nguyễn Thị Khuê Quyểt định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. ' 
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141. Trần Thị Lan Qũyết; định truy tặrig số QĐ 394 KT/€TN] ngay 
1 7 / 1 2 / 1 9 9 4 . •  ' í  !  « 

142. Trân Thị Lặc Quyết định truy tặng số QĐ 841 KT/CTN, ngày 
24/4/1996.' X...' / . > ì ' ., ' 

;  !  5 

143. Trần Thị Lẹ . Quyết định truy tặng sọ QĐ 394 .KT/QTN, ngày 
,17/12/1994. "'-í V • • • 

144. Trân Thị Lơn Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. • . . . ' V 

145. Võ Thị Lòng Quyết định truy tặng số QĐ 856 KT/CTN, ngàỳ 
06/11/2001. 

- - -• ! 

146. Nguyễn Thị Ny ' ' Quyết định trúỳ tặng số QĐ 394 KT/CTN, ĩigay í 
17/12/1994. i * , 

147; Nguyễn Thị Quờ ; Quyết định truy tặtíg so QĐ 394 KT/CTN ngay 
17/12/1994. ^ , . . ' ~ * ỉ 

148. HỒ Thị Rạnỉt Quyết định phong tặrig số QĐ 394 KT/CTN, tìgàỳl 
17/12/1994 : ; • 1 

149; Lê Thị Sọc Quyết địtlh phong tặng số QĐ 438 KT/CTN, iigàý-
24/4/1995. ' 

•j 1 

150. . Đặng Thị Sứa • Quyết định phong tặng số QĐ 394, -KT/CTN, ngay 
17/12/1994. í ' : i 

151. Nguyễn Thị Sương Quyết định: truy tặng số QĐ 522 ẾKI7CTN- ngay 
27/8/1995. • • 

152. Lê Thị Truýên Qũỳết định truy 'tặng số QĐ 841 KĨ/CTN, ngày 
24/4/1996. : r . ' -  ,  '  

-

153; Trần Thị Vén Qiiýết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. 

154. Nguyên Thị Xa Quyết định phong tặng sổ QĐ 394 KT/CTN, ngay 
17/12/1994. " ' ; i  

155. Phạm Thị Xích Quyết đinh ỉruy tăng số QĐ 841 KT/CTN, ngày" 
24/4/1996 > ' 

Xã TÃN THÔNG" HỘI 
Ị56. Nguyễn Thị Chuẩn Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngay 

17/12/1994. . * , • 1 J 
... • 

. . 157, Phan Thị Cộng Quyết định truy tặng sỗ QĐ 394 KT/CTN. ngay 
17/12/1994 • " ... } 

158. Võ ThỊ.Dòn . ... . Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngay 
24/4/1995. • ÍT r 

159. ,Võ Thị Du . Quyết đinh írủỷ tăng số QĐ 522 KT/CTN, ngày 
27/8/1995. , ; t ,$ 

' - -

160. Nguyễn Thị Hé , Qụyết định truy tặng số, QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. '* ' • - / J. í 

161. Lê Thị Hổi Quyết định truy tặng số QĐ 522 KT/CTN, ngày 
27/8/1995, V/ -,ễ • -V'  . - '  . .  .  . . . "  -

162. Ngô Thị Nào . Quyết định truy tặng số QĐ 522 KT/CTN, ngày, 
27/8/1995 • ' * * 

163ể Nguyễn Thị Nhúng Qụyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN. ngay 
£7/12/1994 "V. ẳ\. ; " Ì: : 

164. Nguyễn Thị Se Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngay 
17/12/1994. •' ' . •• 

. • ' 

165. Huỳnh Thị Thơm Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. 

... : 
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166. Đỗ Thị Xích Quyết đinh phong tăng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. ể 

Thị trấn CỦ CHIr r . V r - : . Ị : V - • fb. ' 
167ẻ Nguyễn Ihi Chuói Quyết định phóng tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 

17/12/1994.> Ệ .  :  
168. Nguyên Thị Sang Quyết định phong tặng sổ QĐ 394 KT/CTN, ngày 

17/12/1994. f  * """ '  
169. Nguyễn Thị Tiệp Quyêt định truy tặng sô QĐ 394 KT/CTN, ngày 

17/12/1994. ' ; : : ,/ 

170. Võ Thị Bản ' Quyết định truy tặng sỗ QĐ 856 KT/CTN, ngày 
06/11/20*01. ; ' • 

171. Nguỳễa Thị Beíi Quyết định truy tặng số QĐ 505 KT/CTNy ngày 
02/10/1998. 

172. Nguyễn Thị Bưa Qụyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. ' 

173. Ịíguỹễh Thị Cần . Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. ' ễ. • • 

174. Trần Thị Chọn Qụyết định truy tặng số QE> 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. . . • 

175. Ngụyện Thị Dặm Quyết định truy tặng số QĐ 1212 KT/CTN, ngày 
28/4/1997. ; 1• " 

176. Nguyên Thị Dirng . ộụyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. •• ,Ế 

177. Phạm Thị Điệu Quyết định truy .tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. . V • 

178; Ngụyễn Thị Đóm Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngàỳ 
17/12/1994 

179, , ¥õ Thị Bốììg !•, : Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/CTNy ngày 
24/4/1995. '• J 

180. Nguyễn Thị Gắt Quyểt định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. ' . *  - '  -

181. Trần Thị Hò Quyểt định truy tặng sổ QĐ 394 KT/CTN, ngay 
17/12/1994. . • 

182. Nguyễn Thị Hương Quyết định phong tặng sổ QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. ' ,, . 

183. Lê Thị Khánh Quyểt đinh truy tăng Me số QĐ 394 KT/CTN, 
ngày 17/12/1994. 

184. Nguyên Thị Kiệp Quyết định truy tặng số QĐ 1212 KT/CTN, ngày 
28/4/1997. ' 

185. Lê Thị Liêu Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/Ị2/1994ễ •*' 1 : , . ; , 

186. Nguyễn Thị Mãng Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994.,  ;  ; r r~ \  

187. Văn Thị Mơi Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. > - " ;7- ' , 7-

188. Lê Thị Năm Quyết định truy tặng, số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 *.ỵ, , ; s 

189. Đặng Thị Ớ 
- *' " ' • ' * .Ị 

Quyết định truy tặng số QĐ 1212 KT/CTN, ngày 
28/4/1997 r ' : V . 
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19Ọ. Phạm Thị Phạh Quỳết định truỳ tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. .* . 

191. Ngô ,TBị Phẩm < Quyết địtih trũý, tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. 

192. Trần Thị Rộng Qụyểt định truy íặng sổ QĐ 394 KT/CTN, ngày. 
17/12/1994.: , ' 

193. Lê Thị Tặng Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. Ị .0 : ; 

194. Nguyễn Thị Tắng Quyết định truỹ tậng sỗ QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. ; ' ; " ' ; 

195. Võ Thị Thuộc Quyet đinh íruy tặng so QĐ 438 KT/CTN, ngẫy 
24/4/1995. ' \i- ' : w. ' 

196. Huỳnh Thị Thưởng Quyểtĩđịnh truy tặng sỗ QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. . v" " , : 

197. Nguyễn Thị Tím Quyêt định ĩtruy tậng sỗ QĐ 394 KT/CTN, ngảy 
17/12/1994. 

198. Đặng Thị Tô Quyệt định phong tặng sỗ QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. V ; 

199. Nguyên Thị Tứ Quyết định truy tặng số QĐ 925/2Ọ06/QĐ/CTN, 
ngắỵ 16/8/2006. ,'Ệ'. ' 

Xã AN NHƠN TÂY .V:-; 
200. Võ Thị Biền Quyết định truy tặng số QĐ 505 KT/CTN, ngày 

02/10/1998; • = ^ o 1 , .... 
201. LêTh ịBứa Quyết định tiruytặiỉg sỗ QĐ 394 KT/CTN, ngày 

¥7/12/1994.: V 
202. Lê Thị Bụi Quyết định trũỳ.tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 

17/12/1994. • •••"' • : 

203. Vỗ Thị Bụng Quyết định truy tặng số QĐ 1212 KT/CTN, ngày 
28/4/1997. ". . 

204. Trân Thị Cam Quyết định phoiig tặng sổ QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. •: . 

205. Nguyễn Thị Chang Quyết đinh truy tặng số QĐ 841 KT/CTN, ngày 
24/4/199*6.,ễ>; "; • 

206. Phạm Thị Chén Quyết định truy tặng sổ QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. y; " • • 

207. Nguyễn Thị Chì Quyếí định íruy íặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 
.24/4/1995 ít'.'*, 7 V - , < - s- • 

208. Trân Thị Chở Quyết đinh phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 ;; ...\V , , r 

209. Đặng Thị Chơn Quyết đinh trúy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. : , 

2Ị.0ệ Nguyễn Thị Cơ Quyết định truy tặng số QĐ 841 KT/CTN, ngày 
24/4/1996 7 ,,, . , . 

211. Nguyễn Thị Dặn Quyết định truy tặng số QĐ 1212 KT/CTN, ngày 
28/4/1997., ... . • ' " : -

212ế Nguyễn Thị Dân Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. . ' . ; ' :r,r -,.vv ~ . ;; 

213. Nguyễn Thị Dạo QuyếlTđịnh phõng tặng iSố QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. ' "  

.. 214. Phạm Thị Do Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. ' " 

. -
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215. Nguyễn Thị Dợií Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 ' 

216. Nguyên Thị Đẹt Quyết định phong tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995.. •:) ; 

217. Nguyễn Thị É Quyết định truỹ tặng số QĐ 400/2003/QĐ/GTN, 
ngay 02/7/20Ợ3 ề ' 

218. Nguyễn Thị Ềt Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 . V • 

219. Nguyễn Thị Giảng Quýếỉ địứh phong tặng số QĐ 394 KT/CTN5ỉngày 
17/12/1994 ' 

220. Lâm Thị Giữa Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. ' Ễ • • * 

221. "Nguyễn Thị Gởi Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/GTN, ngày 
17/12/1994. . * ' 

222. Lê Thị Hòả Quyết địnli phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. . 

223. Tăng Thị Hội Qúyết định ptìbng tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngàý 
.17/12/19.94. ; . " ; 

224. Nguyễn Thị Hồng Qiiỹễt địiíh phong tặng số QĐ 438 KT/CTN; ngày 
24/4/1995. • •-.rế : . 

225. Tô Thị Keo Quyết định phong tặng số QĐ 504 KĨ/CTN, ngày 
02/10/1998. ấ ẵ- > 

226. Nguyễn Thị Khinh Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTM, ngày 
17/12/1994. ; ! 

„ . 

227. Phạm Thị Lãng Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngàỹ 
17/12/1994. 

228. Nguyên Thị Lập Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/,1995. . ' • , ' 

229. Trân Thị Lét Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995. ,  i  .Ể"- " ;  

230. Nguyễn Thị Liều Quyêt định truy tạng sổ QĐ 84 ĩ" KT/CTN, ngày 
24/4/1996. " - . , 

231. Vô Thị Mè ... Qụyết định .truỷ tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngàỳ 
24/4/1995 •%" •: í :" . , ' -

232. Nguyên Thị Mì Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 ' • •'* . . V. i 

233. Lê Thị Mọc Quyễt định truy ỉặng sỗ QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 V %: r . • , : •  l • 

. 234. Hồ Thị Nang Qụyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
1,7/12/1994 - .7 " , 

235. Mai Thị Nàng Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994ẽ -;,v ' : ' Vr : 

236. Lâm Thị Ngành . - Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
47/12/1994 '  1  , .v/  V '  i . "  

237. Bùi.Thị Ngọn . _ Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
1 W Ĩ 2 / 1 9 9 4  .  •  *  ;  '  .  :  . - . . ' i ; . /  r  ' ì 

238. Nguyễn Thị Nhiển . Quyết đinh truy tặng sô QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. :>.v . Ệ 

239. Nguyễn Thị Nhương Quyết đinh phòng tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 . ' - ; 



240. PhanThịNiệm í - Quỹết định trủy tặng sổ QĐ 394 KT/CTN, ttgày 
i7/12/1994. . i ; 

1 ' 

241. Trần Thị Ổi !> ' •' :: •') Quyết định truy tặng số QĐ 1212 KT/CTN, ngày 
28/4/1997 . * • ' 

242. Phạm Thị ĩtực íQuyết íđịiíh phong tặng số QĐ 394 KÍ/CTN, tỉgày 
17/12/1994. ; 

243; HỒ Thị Sáng Quyết định truỳ tặng số QĐ 288 KT/CTN/ ngày, 
14/7/2000. > ' * , 

244. LêTh ịSuaí1  f- '  c  * • • Quyết định truý tặng số ffQĐ 
514/2004/QĐ/CTN,ngày 12/8/2004. 

245ắ Lý Thị Thái Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. • í Ị "• " • : 

246. Phạm Thị Thần Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngay 
17/12/1994. " ị 

247. Bùi Tỉĩị ThahÈ "'Quyết định truy tặng sổ QĐ 394 KT/CTN, ngày" 
17/12/1994, ' ' ; . 

Ị 

248. Lê Thị Thanh Quyết địrih phong tạng sổ QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. / •  V • .  ;  

249. Nguyên Thị Thảnh Quyết định phòng tậng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. 

250. Nguyễn Thị Thẻ , Qúyết định truy tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995. ; : : • ĩ ,v V . , ^ . 

251. Đào Thị Thơm Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. : : ^ ' _ ;. 

252. Trân Thị Thuận ' Quyết định •% truý tặng số QĐ 
400/20Ọ3/QĐ/CTN,ngày 02/7/2003. „ 

253. Trân Thị Tôm Qúyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 . " ' ; , 

254. Trần Thi Tri Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CT]Sf, ngấy 
.17/12/1994 'Ệ..T: ; _ 

255. Ngô Thị Irmh 
(1908-1973) 

Quyết đinh truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. ễ. ...r . • - - ' 

256. Phan Thị Vẽ Quyết định,truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày. 
17/12/1994. 1  ' - ị ' : - ' ;  =  " 

' i 

257. Trần Tliị Ỵẹn Quyết định trúy tặng sổ QĐ 394 KT/CTN, ngày 
1 7 / 1 2 / 1 9 9 4 . •  : *  

258. Nguyễn Thị Võii ' . Quyết-định phõtìg tặĩig'số QĐ 394 KT/GTN, ngày 
17/12/1994. . ' ' '/ 

259. Huỳnh Thị Xăng , Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày , 
17/12/1994. . * » , ' > " 

260. Phạm Thị Xiêm Quyết định truy tặặg số QĐ 394 KT/CTN, ngấy 
17/12/1994. -V- * T • • • >- r 

t 

XãHỜÀPHỦ 7 " '• ; 

261. Huỳnh Thị Cưỡng Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN ngấy 
17/12/1994, ,  ,  .  .  "  • .  = ẳ- '  ;  

1 

262. Cao Thị Đáo Quyết định phong tặng sổ QĐ 394 KT/CTN ngày 
17/12/1994. , ! ..-V7' -

263. Huỳnh Thị Đát Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN ngay 
17/12/1994 • • • ỉ 



264. Nguỳễn Thị Hai Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN rigày 
17/12/1994. : :' • 

265. Huỳnh Thị Hấu Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/CTN ngày 
24/4/1995. V 

266; Vỗ Thị Hết í Quyết đinh phong tăng số QĐ 438 KT/CTN ngày 
24/4/1995. 1. 

267. Trần Thị Hồ Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/GTN ngày 
24/4/1995. ' 

< ' 

268. Đu Thị Hồi Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 
17/12/1994. 

269. 'Trần Thị Kiều Qụỹễt đĩnh truy tặng sỗ QĐ 44/2002/QĐ/CTN; 
ngay 17/1/2002. * 

270Ế Nguyễn Thị Láo Quyết định truy tặng số QĐ 84 Ị KT/CTN ngày 
24/4/1996. ỉ ' 

271. Võ Thị Mùi Quyểt định truy tặng số QĐ 394!.kT/CÌRN'ngày* 
17/12/1994. i  • 

272. Nguyễn Thị Mười - Quyết đinh phong tăng số QĐ 
927/2006/ỌĐ/CTN ngày 16/8/2006. ! : 

273. Võ Thị Nào Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/GTN ngày 
24/4/1995. : ề' . , ; 

" •  ;  

274. Nguyễn Thị Ngăn Quyễt định truy tặng sồ QĐ 522 KĨ/CTN ngày 
27/8/1995. : 

275. Đỗ Thị Phố Quyết định phong tặrig số QĐ 438 KT/CTN ngày 
24/4/1995 • - Ề -

276. Dương Thị Tèn , Quyết định truy tặng sỗ QĐ 394 KT/CTN ngày 
17/12/1994. 

277. Lượng Thị Thiềm Qúyết định trtìy tặng số QĐ 505 KT/CTN ngày 
2/10/1998. • ' " •" 

278. Huỳnh Thị Xiếu Quyễt định triỉy tặng sổ QĐ 522 KT/CTN ngẵỵ 
27/8/1995. • : ' : 

279. Huỳnh Thị Xưa : Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 
17/12/I994ế * : vỉ : V 

Xã TÃN PHỦ TRUNG: . — "" ' . .. . 
280. NgúỷễnThịBâu Qúýết địrih truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 

.17/12/1994. ' 
281. Nguyễn Thị Bi Qùyểt định truy tặng số QĐ 394 KT/CÍN, ngày 

17/12/1994.' 1 

282. Đặỉìg Thị Bìa Quyết đinh phong tăng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 ' ' . 

283. Lý thị Bở Quyết định phong tặng số QĐ 1212 KT7CTN, ngày 
28/4/1997. -u r 

284. Trần Thị cẳm Qúyễt định truy tặng sô QĐ 5Ì4/20Õ4/QĐ/CTN, 
ngay 12/8/2014 r . 

- 285. Phạm Thị Deo ... Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. ' 1 V -ĩ ' 

286. LêTh ịGỊót ,  Quyết định truy tậng số QĐ 394 KT/CTN, Jigày 
17/12/1994.  '  * -

287. Đặng Thị Giọt Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 ' • ' • . » 

288. Nguyên Thị Khâu Quyết định truy tặng số Q£> 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. 
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289. Lê/Thị KMÍ 
ũ .  

Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, rigâý 
17/12/1994. T 

290ể Đào Thị Kiểm Quyết đinh phong tăng số QĐ 394 KT/CTN, ĩỉgàỳ; 

17/12/1994. 
291. HỒ ThỊ Lai Quyểt địiìh truy tặng, sô QE> 394 KT/CTNí ngàỹ 

17/12/1994. \ ' 
292. Võ Thị Miền Quyết định truy tặng số QĐ 514/2004/QĐ/CTN, 

ngày Í2/8/20Ị4; • ; 
293; Phan Thị Nê Quyết định phòng tặng số QĐ 394 KT/GTN, ngày 

17/12/1994. • • • ' Ệ , 
294. Đặng Thị Nghỉ Quyểt đinh phong tặng, số QĐ 394 KT/CTN, ngày 

17/12/1994 
295. Nguýễn Thị Nghỉ Quyết định truy tặng số QĐ 1212 KT/CTN, ngày 

28/4/1997. ' .. . 
296; Võ Thị Nghỉ Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 

17/12/1994 • 
• 

297. Lê Thị Ngót Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, iigẳy 
17/12/1994. : ' .... 

29§. Nguyễn Thị Nhân Quyết định truy tặng số QĐ 288 KT/CTN, ngày 
14/7/2000. ' 

299. VõTh ịNhúa Quyết định tray tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. . 

300. Lê Thị Niệm Quyểt định phong tặng số QĐ 289 KT/CTN, ngàỷ 
14/7/2000. ' * .... 

301. Lê Thị Nửa Quyết định truy tặng' số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. ' ... . 

302. Võ Thị Quận , Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. - • " 

303. Lê Thị Sắc - Quyết định truy tạng số QĐ 841 KT/CTN, íigàỹ 
24/4/1996 • . 

304. Gao Thị Sáu Quyếtfđịrih phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 ' , ! 

305. Võ Thị Se , •. í •• Quyểt địĩíh trùy .tạng số QĐ 394 KT/CTN, Ãgàỷ 
17/12/1994. , ' ' 

306, Nguyên Thị Tám Quyết định truy tặng sổ QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. : • 

307. Nguyễn Thị The ' Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. ' . , . 

308. Trần Thị Trâm Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. ệ 

XãTÃNANHỘI: ỉ, ' - ' : 

309, Trần Thị Bàu Quyết định truy tặng sổ QĐ 394- KT/CTN, ngày 
17/12/1994 : : '' ' 

310. Nguyễn Thị Biền Quyết định truy tặng sỗ QĐ 522 KT/CTN, ĩlgày, 
27/8/1995 ' 

311. Bùi Thị Bùng Quyết định truy tặng sổ QĐ 522, KT/CTN, ngày 
27/8/1995. ,ễ; ; 

312. Nguyễn Thị Chiện Quyểt định truy tặng so QĐ 522 KT/CTN, ngảy 
27/8/1995 1 * 
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313. MairThị Chửng Quyêt định phong tặng sô QĐ 394 KT/CTN,- ngày 
17/12/1994 ; 

314. Lễ Thị Dệt Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. ' . . 

315. Ngụyễn Thị Điểu Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/GTN, ngày 
17/12/1994 

316. TrầnTh ịDợ i  Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 -ế-

317. Trần Thị Dư Quyết đinh phong tăng sổ QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 ' 

318. Nguyễn Thị Dừng Quyết định truy tặng số QĐ 522 KT/CTN, ngày 
27/8/1995 ' 

319. Trịnh Thị Gắt Quyết định truy tặng số QĐ 1212 KT/CTN, ngày 
28/4/1997. ' • 

320. Trần [Thị Hải , Quyết định phong tặng số QĐ 394 RT/GTN, ngày 
17/12/1994 ' 

321. VỔ Thị Lính Quyết định truy tặng số QĐ 505 KT/CTN, ngày 
02/10/1998 ' 

322. Nguyễn Thị Lớri * Quyêt định phong tặng sổ QĐ 394 KT/GTN, ngày 
17/12/1994 ... ' 

323. Nguyện Thị Lư Quyết định truy tặng số QĐ 84Ĩ . KT/CTN, ngàý 
24/4/1996 ' 

324. Huỳnh Thị Nhiễn Quyết định truy tặng * số QĐ 
374/2009/QĐ/CTN5ngày 10/3/2009. 

325. Mai Thị Nhu Quyết định trũy tặng số QĐ 522 KT/CTN, ngày 
27/8/1995 

326. Nguyễn Thị Niếu Quyệt định truy tặng số QĐ 522 KT/CTN, ngày 
27/8/1995 ; ' 

327. Phan Thị Phiên . Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 ' • 

328. Ngồ Thị Phiện Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. ' 

329ẳ Nguyễn Thị Quởn Quyết định truy tặng số QĐ 522 KT/CTN, ngày 
27/8/1995 . ;.Ế : 

330. Nguyễn Thị Rõ Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. 5 

331. Lê Thị Siêng Quyết định truy tặng số QĐ 522 KT/CTN, ngày 
27/8/1995. • ' 

332. Trần Thị Thại Quyết định truy .tặng số QĐ 522. KT/CTN, rigày 
27/8/1995 ' 

333ệ Bùi Thị Thê Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 

334. Nguyễn Thị Thở Quyễt định phọng tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 . 

335. Mai Thị Thửng Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. 

336. Lề Thị Trắng Quyết định phong tăng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. ' 

337. Lề Thị Triệu Quyết định truy tặng số QĐ 522 KT/CTN, ngày 
27/8/1995 . r 
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338. Huỳnh Thị Vân Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 * / . . . 

339. LêTh ịXấư Quýết định truy tặng số QĐ 505 KT/CTN, ngày, 
02/10/1998 ' ' 

Xã PHUl LÒA ĐÔNG 
, 340. Nguyễn Thị Bển Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 

17/12/1994 - • ' ' ; 

341. Lê Thị Bon Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 
17/12/1994 ' ' 

342. Nguyễn Thị Chắc Quyết định truỹ tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 
17/12/1994 ' 

343. Trân Thị Chân Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 
17/12/1994 ' * 

í 

344. Nguyễn Thị Châu Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 
17/12/1994 ' 

345. Lý Thị Chừng Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 
17/12/1994! ' - : 

346. Hà Thị Đáng Qúyềt định truy tặng ̂ 0 QĐ 394 KT/CTN ngày 
17/12/1994 ễ Ẩ . . 

347. Nguyễn Thị Đành Quyết định truỳ tặng sổ QĐ 394 KT/CTN ngày 
17/12/1994 ' 

348. Hô Thị Dẹp Quyết định truy tặng số QĐ 522 KT/CTN ngày 
27/8/1995 : ; . 

349. Nguyễỉỉ Thị Đó ' Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 
17/12/1994. ' 

35Ỡ. Phung Thị Liểu Quyểt đintì truy tặng sỗ QĐ 394 KT/CTN ngày 
17/12/1994 -Ể • ' " . 

351. Lê Thị Mận Quyết định truy tặng số QĐ 1212 KT/CTN ngày 
28/4/1997 .. . . 

352. Nguyễn Thị Ngọt Qiiỹết định trủy tặng Sọ QĐ 522 KT/0TN hgày 
27/8/1995 » . . ' 

353. Trương Thị Nguýt Quyết định truy tặng sỗ QĐ 394 KT/CTN ngày 
17/12/1994 . ' * 

354, Lê Thị Nỉ ! Quyết định truy tặng số QĐ 1212 KT/CTN ngày 
28/4/1997 . "ẵ"' ; 

355. Nguyễn Thị Nữa Quyết định truý tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 
17/12/1994 V : 

356. LêThị Nưng Quỹết đinh truý tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 
17/12/1994 . . 

• 

35?ệ Nguyễn Thị Phe Quyết định truỷ tặng sồ QĐ 394 KT/CTN ngày 
17/12/1994 '•••" \ . 

358. Phạm Thị Quý Quyết đinh truy tặng số QĐ 438 KT/CTN ngày 
24/4/1995. L 

359. Nguyễn Thị Rỡ Quyết định trùy tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 
17/12/1994 ' 

360. Lê Thị Se Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/GTN ngày 
17/12/1994 ; : ! 

361. Lê Thị Sớm Quyết định truy tậrig số QĐ 394 KT/CTN ngày 
17/12/1994 ;• : • 

362. Phùng Thị Tâm Quỹết đinH truy tặng số QĐ 394 RT/G-TN" ngày 
17/12/1994 " • . 
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363. Trân Thị Thân Quyết đinh truy tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 
17/12/1994 / ' 

364. Nguyễn Thị Thao > Quyết định truy tặng số QĐ 522 KT/CTN ngày 
27/8/1995 ' 

365. Phạm Thị Thao Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 
17/12/1994 

366. Nguyễn Thị Thôn Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 
17/12/1994 , ; 

367. Nguyễn Thị Tư Quyết định truy tặng sổ QĐ 394 KT/CTN ngày 
17/12/1994 ' . . , 

368. Trần Thị Tuông Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 
17/12/1994 . \ . ; , . " ' 

Xã THÁI MỸ .  , ắ  5  

369, Nguyện Thị Bưng Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995, . ế . 

370. Pham Thi Diêu Quyết đinh trúy tặng số QĐ 400/2003/QĐ/CTN, 
ngày 02/7/2003 

\ ' " 

371. Lê Thị Do . . Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. 

372. HỒ Thị Gừng Quyềt định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994, ẽ- , 

373. Dương Thị Hèn Quyết đinh phong tặng sỗ QĐ 394 KT/CTN, ngẵy 
17/12/1994. " ' ' ' 

' r. 

374. Nguyễn Thị Hóa Quyết định phong tặng số QĐ 522 KT/CTN, ngày 
27/8/1995. . ' 

- 375. Huỳnh Thị Huê Quyết định truy tặng sổ QĐ 288 KT/CTN, ngày 
14/7/2000. ; . 

376. Nguyễn Thị Hưng Quyết định phổng tặng sổ QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 ì" 

377. LêTh ịK ịa Quyễtđịnh phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. ' 

378. Nguyễn Thị Lan í Quyễt địiứi truy tặng sỗ QỄ) 394 KT/CTN, ngầy 
17/12/1994. : 

379. Phạm Thị Liền Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. ' 

380. Võ Thị Lợi . Quyễt đinh truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. 

381. Nguyễn Thị Măng Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995. = 

382. Trần Thị Ngon Quyết đinh truy tặng sỗ*" QẾ> 522 KĨ/CTN, ngày 
27/8/1995. 

383. Nguyễn Thị Thi Quyết định phong tậng sỗ QĐ 394 KT/GTN, ngày 
17/12/1994. X f 

384. Thị Thiêu Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/GTN, ngáy' 
17/12/1994. 

385. Nguyễn Thị Xa . Qụyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. * 

386. Phạm Thị xẩm ' ' 'í • Quyết định truy tặng sỗ QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 • , 

387, Trà Thị Xómr 4 ; " Quyết địrih trụy tặng sổ QĐ 394 KT/CTN, ngày 
1 7 / 1 2 / 1 9 9 4 .  ] \ í  
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388. Dương Thị Yêin Quyết định truy tặng' số QĐ 394 RT/CTN, ngày 
1 7 / 1 2 / 1 9 9 4 .  í ' . ' :  ! ' ' 

389. Nguyên Thị Yêri " 1 Quyết định truy tặng, số QĐ 438 'KT/CTN, ngảý 
24/4/1995. (•••-: ẵ- . ' : 

% -

Xã TRUNG LẶP THƯỢNG ' /V 
-  .  ; '  i  

390, Nguyên Thị Bạc , Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngay 
17/12/1994 \ ' ' • ' 

391, Phạm Thị Bến - Mẹ được phong tặng sỗ QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 ặ' . 

392. Huỳnh Thị Bia Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 ' " ; ' 

393, •Nguyễn,Thị Bương , Quyết định truy tặng QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995. , ' : 

394. Trần Thị Đẳng ; Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 : ' ;• ' ' c v ' 

395. Trân Thị Dày QuyễTđịnh truy tặng số QĐ 394 RÍ/CTN, ngày 
17/12/1994 ••••• • • •«  r  

396. Nguyễn Thị Đây Quyễt định phong tặng số QD 394 KT/CTN, ngày 
1 7 / 1 2 / 1 9 9 4  - ; '  '  

397. Phạm Thị Điệp - Quyết đinh truy tặng sỗ QĐ 394 KÍ/CTN, ngày 
17/12/1994 " ' ểy ' 

398. Biện Thị Dời - Quyết định trùy tặng sỗ QĐ 288 KT/CTN, ngẳy 
14/7/2000 • ,m;\ •'" ! ! • 

399. Lương Thị Đọt Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 ... • ' . ' ' Vf ; * ;  \  '  •  

400. Đào Thị Đưa . Quyết định phong tặng sỗ QĐ 438 KT/CTN, ngày 
'24/4/1995^ ,ễ , ' ! 

401. Huỳnh Thị Đừng Quyết định truy tặng số. QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 " ' " ' • 

402. Lương Thị Đựng Quyết định truy tặhg sỗ QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 ' 

403. Lê,Thị Hài Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
1 7 / 1 2 / 1 9 9 4  ;  . . .  

404. Nguyên Thị He Quỳết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 ' ; .. 

405. •Nguyễn Thị Hẹ Quyết định truỹ tặlíg sổ QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 .1 

406. LýTh ịHùê Quyết đinh truy tặng số 'QĐ 522 KT/CTN, ngày 
27/8/1995 ' - -

407ẻ Phạm Thị Kìa , Mẹ được truy tặng ísố-QĐ 374/2G09/QĐ/CTN.' 
ngay 10/3/2009. _ ... 

408ẳ Đỉnh Thị Kiệm : Quyết đinh truy, tặng số QĐ 1212 KT/GTN, ngày 
28/4/1997. ' . 

409. Đoàn Thị Liên Quyết định,truy tặng số QĐ 841 KĨVGTN, ngàỷ 
24/4/1996 =.!'•' ' 

410. Huỳnh Thị Lói „ Quyết định truy tặng sổ QE> 374/2009/QĐ/CTN, 
ngày 10/3/2009. -

411. LýTh ịLơn/ Quyết định truy tặng số. QĐ 394 KT/GTN,' ngày 
17/12/1994 - ... .. 
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412. Phan Thị Mòn - Mẹ đượe truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngàỹ 
17/12/1994 ' 

413. Nguyên Thị Náo Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 

414. Biện Thị Nghê Quyết định truy tăng số QĐ 1212 KT/CTN, ngày 
28/4/1997 ' : . : . • 

415. Nguyên Thị Ngoạn Quyết định truy tặng số QĐ 522 KT/CTN, ngày 
27/8/1995. V ' ; , 

ị ! 

416. Nguỷễn Thị Nho Quyết định truy tặng , số QĐ 522 KT/CTN, ngày 
27/8/1995. • • • . 

417. Trần Thị Nị Quyết đinh truy tặng số QĐ 522 KT/CTN, ngày 
27/8/1995 7 - . : 

418. Nguỷễn Thị ớt Quỹểt định phong íặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 ' , : 

419. Huỳnh Thị Phẩm 
-  1  •  . .  

Quyết định truy tậng sỖ"QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 . ' . 

420. Nguyễn Thị Phe Quyết định truy tặng số QĐ 400/2003/QĐ/CTN, 
ngay 02/7/2003 . „> l . . . .  -

421. Nguyễn Thị Rạnh Quyết địrih phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 / ; 

í ' 

422ẻ Ngô Thị Tộ Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 , y/ , 

423. Trần Thị Tua * Quyết định phong tặng số QĐ 289 KT/CTN, ngàv 
14/7/2000 , ' ' .. . 

424ễ Nguyễn Thí Ty - Quyết địrih phong tặng số QĐ 394 KT/CTN. 
ngay 17/12/1994. , . . .. í 

425. Võ Thị Vạn - Quyết định truy tặng số QĐ 841 KT/CTN, ngàý 
24/4/1996. ' . . .  . . .  

426. Ngô Thị Xái Quyết định phong tặng số QĐ 1212 KT/CTN, ngày 
28/4/1997. 

XÃ NHUẬN ĐỨC • - -ì . ! 

427. Lý Thị Bì - Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. 

428. Lưu Thị Bời - Quyết định, phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, 
ngày 17/12/1994. r 

429. Nguyên Thị Bưng Quyết định truy tăng số QĐ 394 KT/GTN, ngày 
17/12/1994. ' ' > 

430. Nguyên Thị Chào - Quyết định truy tặng số QĐ 1212 KT/GTN, ngày 
28/4/1997. ' . 

431. Đặng Thị Chính - Mẹ được phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. : -• 1 

432. Nguyễn Thị Bạng Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. 

• • : ' -

433. Phạm Thị Đăng s - Quyết định truy tặng số QĨD 400/2003/QĐ/CTN, 
ngày 2/7/2003 : 

434. Nguyễn Thị Dạo Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995 • ; 

435. Nguyễn Thị Đát Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. -

;' * " i 
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436. Trần Thị Đầy Quyết định truy tặng sốịQĐ 394 KT/CTN, ngày' 
17/12/1994 • ' . 

• 

437. Nguyễn Thí Bòn Quýết định trtíỹ tặng số QĐ 394ÍKT/CTN, ngày 
17/12/1994. -đ-" 

438. Nguyễn Thị Dòii ' Quyết định phong tặng sô QĐ 394 K.T/CTN, ngày 
17/12/1994 

439. HồTh ịĐừrig Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, rígày 
17/12/1994. Ề^ 

440 Vo Thị Hổi 1 Quyểt đinh truy tăng số QĐ 522"KT/CTN, ngày 
27/8/1995 ' í 

441. Trần Thị Hy Quyết định truy tạng số QĐ 841 KT/CTN, ngàỹ 
24/4/1996; ". . . '  "  -".w.vv" 

442. Lâm Thị Hỷ Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995.. 

443; Lý Thị Khai Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. 'v V . , í í -  ỉ  

444; Trầu Thị Liêng Quyết định trụy tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24AM1995. f ' '  '  '  "  ĩ  

445. Nguyên Thị Lộc Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. -, • : 

446; Lâm Thi Luyến Quyết định truy tặng, số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. , . 

447, Nguyễn Thị Mạng Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 f, 

448. Đoàn Thi Mối Quyết định phoDg tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. , : 1 

449ề Nguyễn Thị Móp Quyểt định truy tặng, số QĐ 522 KT/CTN, ngẵy 
27/8/1995, ^ ° <: ; * 45°-

Phan Thị Ngãi Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày, 
24/4/1995 . r * : . . , : . . !. - -

451. Phạm Thị Nghiên Quyết đinh truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày; 
17/12/1994 . : ' ; . 

... . 

452. Đặng Thị Nguyên Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995. ~ ,  '  . ^  « ' .•= V ạ" '"  - ' 

453. Nguyên Thị Nhành Quyết định truy tặng sổ QĐ 522 KT/CTN, ngày 
27/8/1995. :...•;* " .. , • 

454. Nguyễn Thị Nhì Quyết đinh truy tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày, 
24/4/1995- • :> 

455. Nguyễn Thị Nổi Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
,17/12/1994 , 

456. Lâm Thị Sáu Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. 

- 457. 
ị 

Lê Thị Sử V Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngây 
17/12/1994. ' ' s ' • 

453. Nguyễn Thị Thẻ Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. . 

459; Nguyễn Thị Thiạ Quyết định truy tặng, số QĐ 438 KT/CTN, ngày 
2 4 / 4 / 1 9 9 5  v \ .  .  :  

460ể Võ Thị Thương Quyết đinh phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 ' ' I  e" 1 5  

39 



461. BùiTh ịTrèh ,  Quyết đinh truy tặng số QĐ 522 KT/CTN, ngày 
27/8/1995 .. .. : 

462. Trân Thị Triên Quyết định phòng tặng sổ QĐ 394'KT/CTN, ngày 
17/12/1994 ' 1 

463. Phan Thị ươm Quyết định truy tặng /Sỗ QĐ 394 KT/CTN, ngấy 
17/12/1994 : : 

464. Trần Thị Vững Quyêt đình truy tặng sỗ QĐ 1212 KT/CTN, ngày 
28/4/1997. • 

465, Trân Thị Xong Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 . , 

Xã TÂN THẠNH ĐÔNG •, . v > "" 
466. Lê Thị Bay ... Quyết định truy tặng số QĐ 1212 KT/CTN, ngày 

28/4/1997. • 
467. Nguyễn Thị Đặng Me đươc truy tặng sổ QĐ 438 KT/CTN, ngày 

24/4/1995 •' • , . r ;  

468. Lê Thị Đảo Quyết địnhphong tặng số QĐ 1212 KT/CTN, ngày ị 
28/4/1997. . ' 

469. Nguyễn Thị Dưỡng Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
1 7 / 1 2 / 1 9 9 4 .  : ' ì r s -  -  •  

470. Nguyễn Thị Gỏi Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày ; 
17/12/1994. ; ^ễ • ' ' > 

471. Nguyễn Thị Hảo Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày: 

17/12/1994. * * - : 
472. HỒ Thị Hớn Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày: 

17/12/1994. . ' ' •V/" 
473. Nguyễn Thị Nếp Quyết định truỹ tặng' số QĐ 394 KT/CTN, ngày 

17/12/1994 . * ' - ' : ' 

474. Lê Thị Nghiền Quyết định truy tặng scTQĐ 394 KT/CTN, ngày; 
17/12/1994. • ; V ^ V, 

475. Nguyên Thị Nhu Quyết đinh truy tặng sổ! QĐ 394 KT/CTN, ngày 
ỉ 7/12/1994. ' ... ;= 

476. Nguyễn Thị Quyên Quyết định truý tặng sộ QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995. ' ; : 

477. Nguyễn Thị Rẩy Quyễt định truy tặng sồ QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995. - ; l 

478. Đặng Thị Thưa . Quyết định truy tặng số QĐ 1212 KT/CTN, ngày 
28/4/1997. • ỉ ' " - ' . í 

479. Nguyễn Thị Trốn Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995 . ' : 

480. Lỷ Thị Xâm Quyết định phoiig tặng sỗ QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994 • V V • V : 

Xã TRUN GAN; • :  -  • .  :  
481. Lê Thị Ân Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 

17/12/1994 ' - . . 
482. Trân Thị Bìa - Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN rigày 

17/12/1994 ' ; 
483. Trấn Thị Bông - Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 

17/12/1994 . 
484. Nguyễn Thị Hai Quyết định truy tặng số QĐ 522 KT/CTN ngày 

27/8/1995 • 
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485. Ngũyễn Thị Kéo Quyết định phong tậttg số QĐ 394 KT/CTN ngày 
17/12/1994 <• . • ,4 ! ; " 

48ồằ Nguyễn Thị Khuya - Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/CTN ngày 
24/4/1995* . ? i 

487. Bùi Thị Lành * : - Quyết định truy tặng số QĐ 841 KT/CTN ngày 
24/4/1996* ; 

«. ' 

488. Nguyễn Thị Lèn - Quyết định truy tặng số QĐ 1212 KT/CTN ngầy 
28/4/1997 

489. Nguyễn Thị Lĩnh - Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 
17/12/1994 ' 

490. Phạm Thị Lòng - Quyết định truy tặng số QĐ 522 KT/CTN ngày 
27/8/1995' 

491. Võ Thị Mận - Quyết đinh truy tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 
1ằ 7/1.2/1994 ' 

492. Nguyên Thị Minh - Quyết đinh phong tăng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. • ' ' 

•t" ỉ  

493. Nguyên Thị My - Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 
17/12/1994 ' 

494. Võ Thị Năm - Quyết địiứi truy tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 
17/12/1994 . 

495. Nguyễn Thị Nâu Ọuyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN ỉ ngày ! 
17/12/1994 

496. Đỗ Thị Nhặt - Quyết định truỹ tặng số QĐ 394 KT/C.TN ngày 
17/12/1994 r * 

497. Nguyễn Thị Nhịp - Quyết định truy tặiig số QĐ 522 KT/CTN: ngày 
27/8/1995* • ' ; 

498. Ngayễn Thị Nỉ - Quyết địnH truy tặng số QĐ 394 KT/CTN ngày 
17/12/1994 ' 

499. Cao Thị Niêm - Quyết định truy tặng số QĐ 1212 KT/CTN ngày 
28/4/1997 

500. Nguyễn Thị Nỗi - Quyết định truy tặng số QĐ 374/200/QĐ/CTN 
ngay 10/3/2009 

501. Dương Thị Phua • Quyết định số QĐ 394 KT/CTN ngày 17/12/1994 / 

502. Nguyễn Thị Trong - Qưyết định trtìy tặng số QĐ 1212 KT/CTN ngày 
28/4/1997 ' " 

503. Nguỷễn Thị Tửu - Quyết định truy tặng số QĐ 522 KT/CTN ngày" 
27/8/1995' ể . 

504. Hồ Thị Xấng - Quyết định truy tặng số QĐ 841 KT/CTN ngày 
24/4/1996' ' 

XãPHƯC ÍCHỈÊP '  ;  
505. Nguyễn Thị Bạ - Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 

17/12/1994. . ' 

506ẻ Cao Thị Bèọ - Quyết định tríiỹ tặiag sô QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. 1 : ' 

507. NgụyễnTh ịCấ t  - Quyết định truy tặng số QĐ 522 KT/CTN, ngày 
27/8/1995". ' 

508. Trịnh Thị Chắc - Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngàỳ 
17/12/1994. " 
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509. Phạm Thị Chanh - Quyết đinh phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994Ể < : ' 

510. Lê Thị Chừng - Mẹ được truy tặng sồ QĐ 394 kí/CTN, ngày 
17/12/1994. , , 

5 1 ' 

Sllẵ íNguýễn Thị Đeo - Quyết định phong tặng sỗ QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. : ' > 

512. Phan Thị Dư ' - Quỹết định truy tặng sổ QĐ 505 KT/CTN, ngày 
02/10/1998. * 

513. Nguyễn Thị Dùm - Qúyết định phòng tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. 

514. Phạm Thị Giác - Quyết định truy tặng số QĐ 1212 KT/CTN, ngày; 
28/4/1997. ' 

515. Nguyên Thị Hiêu - Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
1 7 / 1 2 / 1 9 9 4 .  • • • ; * '  

516. Mai Thị Kiêu Quyết định truy tặng số QĐ 522 KT/CTN, ngày 
27/8/1995". ' : 

517. Lê Thị Lòng - Quyết đinh phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. 

518. Phạm Thị Mịnh - Quyết định phong tặng số QĐ 841 KT/CTN, ngày; 
24/4/1996. ; 

519. Tô Thị Mừng - Quyết định phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. Ể : , 

520. Nguyễn Thị Nang - Quyết định truy tặng sổ QĐ 522 KT/CTN, ngày 
27/8/1995". ' • * : 

521. Phạm Thị Nghĩ - Quyết định truy tặng sổ QĐ 522 KT/CTN, ngày 
27/8/1995. . ề • 

522. Nguyễn Thị Nghỉ - Quyết đinh truy tặng số QĐ 841 KT/CTN,*ĩĩỊgày 
24/4/1996. : 

523. Nguyên Thị Nhẹo - Quyết định truy tặng số QĐ 522 KT/CTN, ngày 
27/8/1995* ' 

524. Nguyễn Thị Nhia - Quyết định truy tặng số QĐ 394 K.T/GTN, ngày 
17/12/1994. 

525. Nguyễn Thị Nị - Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. * ; " ' 

526. Đàn Thị Quả Quyết dịnh truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. ' 

527. Trần Thị Rít - Quyết định truy tặng số QĐ 856 KT/CTN, ngày 
06/11/2001. ' 

528. Nguyên Thị Rọc • - Quyet địtứi truy tặng so QĐ 1212 KT/CIN, ngàỹ 
28/4/1997. 

. 529. Lê Thị Rớt - Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTNí ngày 
17/12/1994. '; 

530. Võ Thị Sanh - Quyết định trùy tặng số QĐ 514/2004 /QĐ/CTN, 
ngay 12/8/2004. 

531. Đỗ Thị Sao - Quyết định truy tặng số QĐ 522 KT/CTN, ngày 
27/8/1995*. ' . , . 

532. Đào Thị Sứa - Quyết định truy tặng số QĐ 1212 KT/GTN, ngày 
28/4/1997. * . . 

533. Lê Thị Tân - Quyết định' truy tặng Mẹ số QĐ 394 KT/CTN, 
ngay 17/12/1994 * 
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534. Phạm Thị Thàng - Quyết định truy tặng số QĐ 522 KT/CTN, ngày 
27/8/1995. 

535. Nguyễn Thị Thạo - Quyết định truy tặng số QĐ 438 KT/CTN, ngày 
24/4/1995ễ 

536. Phạm Thị Thung - Quyết định truy tặng số QĐ 522 KT/CTN, ngày 
27/8/1995. 

537. Nguyễn Thị Tiếp - Quyêt đỉnh phong tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. 

538. Lê Thị Xem - - Quyết định truy tặng số QĐ 394 KT/CTN, ngày 
17/12/1994. 

TÔNG CỘNG: 538 MẸ VIỆT NAM ANH HỪNG 

ỦY BAN NHÂN DÂN THẠNH PHỐ 
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